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Bài giảng: Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn               

CHƯƠNG I

NHẬN THỨC CHUNG VỀ ĐÔ THỊ

1.1. Khái niệm chung về đô thị

1.1.1. Nguồn gốc và sự hình thành đô thị


Loài người xuất hiện trên trái Đất khoảng hơn 3 triệu năm trước đây. Nơi trú ẩn: hang động, sử dụng các công cụ lao động thô sơ để kiếm thức ăn -> lửa 

-> Nhà ở (vật liệu: đá, tre, gỗ, lá cây). 

Quần cư đầu tiên của con người xuất hiện cách đây khoảng 4 vạn năm, khi loài người chuyển sang hình thức xã hội thị tộc.

Hình thức định cư đầu tiên của loài người là một tập hợp những ngôi nhà ở đơn sơ gần nguồn nước, có hàng rào bảo vệ, xung quanh là khu vực canh tác 

-> Đó là dạng làng tiền sử. 

Khi nông nghiệp và chăn nuôi phát triển làng tiền sử ( Làng nông nghiệp. 


Khi chế độ công hữu và quan hệ bình đẳng trong công xã thị tộc được thay thế bằng chế độ tư hữu, bóc lột và giai cấp đã hình thành. Sức sản xuất tăng lên cùng với sự cải tiến công cụ lao động, hoạt động trao đổi buôn bán gia tăng nhanh chóng.->đô thị hình thành. 
Đô thị ban đầu gánh vác hai chức năng: trao đổi, mua bán sản phẩm (thị) và là thành luỹ để chủ nô lệ cũng cố địa vị của mình (đô). 

1.1.2. 
Đô thị và phân loại đô thị 

1.1.2.1. Đô thị là gì? 


a. Đô thị là điểm tập trung dân cư với mật độ cao, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, có hạ tầng cơ sở thích hợp, là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước, của một miền lãnh thổ, của một tỉnh, của một huyện hoặc một vùng trong tỉnh, trong huyện.

Những đô thị là trung tâm tổng hợp khi chúng có vai trò và chức năng nhiều mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội,…

Những đô thị là trung tâm chuyên ngành khi chúng có vai trò chức năng chủ yếu về một mặt nào đó như công nghiệp cảng, du lịch, nghỉ ngơi, đầu mối giao thông,…

Việc xác định trung tâm tổng hợp hay chuyên ngành còn phải căn cứ vào vị trí của đô thị đó trong một vùng lãnh thổ nhất định. Vùng lãnh thổ của đô thị bao gồm nội thị và ngoại ô. Các đơn vị hành chính của nội thị bao gồm quận, phường còn các đơn vị hành chính ngoại ô bao gồm huyện và xã.
b. Quy định về đô thị: Một đơn vị hành chính để được phân loại là đô thị thì phải có các tiêu chuẩn cơ bản như sau: 
+ Có chức năng đô thị: là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành, cấp quốc gia, cấp vùng liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc là một trung tâm của vùng trong tỉnh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định. 
+ Quy mô dân số toàn đô thị đạt 4 nghìn người trở lên. 
+ Mật độ dân số phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị và được tính trong phạm vi nội thành, nội thị.
+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (tính trong phạm vi ranh giới nội thành, nội thị) phải đạt tối thiểu 65% so với tổng số lao động. 
+  Đạt được các yêu cầu về hệ thống công trình hạ tầng đô thị (gồm hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật). 
+ Đạt được các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị
1.1.2.2. Một số đặc điểm của điểm dân cư đô thị 
a. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ở điểm dân cư đô thị chỉ tính trong phạm vi nội thị chiếm tỷ lệ cao. 
Lao động phi nông nghiệp bao gồm những lao động làm việc trong các lĩnh vực:

- Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
- Lao động xây dựng cơ bản 
- Lao động phục vụ: giao thông vận tải, bưu điện, tín dụng, ngân hàng, thương nghiệp, dịch vụ công cộng, du lịch 

- Lao động trong các cơ quan hành chính, văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học... 

- Những lao động khác ngoài nông nghiệp. 

b. Cơ sở hạ tầng đô thị 


- Cơ sở hạ tầng đô thị là yếu tố phản ánh mức độ phát triển và tiện nghi sinh hoạt của người dân theo lối sống đô thị. 
- Cơ sở hạ tầng đô thị gồm: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
 

c. Mật độ dân cư đô thị 


Mật độ dân cư là chỉ tiêu phản ánh mức độ tập trung dân cư của đô thị, nó được xác định trên cơ sở quy mô dân số đô thị tính trên diện tích đất đai nội thị (người/km2 hoặc người/ha). 
 

1.2. Phân loại đô thị

Ở nước ta theo QĐ số 132/HĐBT ngày 5/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng và theo NĐ/72/2001/NĐ-CP và 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại và phân cấp quản lý đô thị đô thị được chia thành 6 loại: loại đặc biệt và từ loại I đến loại V. Nghị định số 42/2009/NĐ-CP sử dụng số La Mã để phân loại đô thị, nhưng nhiều tài liệu vẫn dùng số Ả Rập: loại 1 đến loại 5.
Theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, một đơn vị hành chính để được phân loại là đô thị thì phải có các tiêu chuẩn cơ bản như sau:

1- Có chức năng đô thị: là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành, cấp quốc gia, cấp vùng liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp huyện hoặc là một trung tâm của vùng trong tỉnh; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định. 

2- Quy mô dân số toàn đô thị đạt 4 nghìn người trở lên. 

3- Mật độ dân số phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị và được tính trong phạm vi nội thành, nội thị, riêng đối với thị trấn thì căn cứ theo các khu phố xây dựng tập trung. 

4- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (tính trong phạm vi ranh giới nội thành, nội thị, khu vực xây dựng tập trung) phải đạt tối thiểu 65% so với tổng số lao động. 

5- Đạt được các yêu cầu về hệ thống công trình hạ tầng đô thị (gồm hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật). 

6- Đạt được các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Đối với các đô thị ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì các tiêu chí đánh giá được nới lỏng hơn: quy mô dân số và mật độ dân số tối thiểu phải đạt 50% tiêu chuẩn quy định, các tiêu chuẩn khác phải bảo đảm tối thiểu 70% mức tiêu chuẩn quy định so với các loại đô thị tương đương. Đối với một số đô thị có tính chất đặc thù, tiêu chuẩn về quy mô dân số và mật độ dân số tối thiểu phải đạt 60% tiêu chuẩn quy định, các tiêu chuẩn khác phải đạt quy định so với các loại đô thị tương đương và bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của mỗi đô thị.
1.2.1. Đô thị loại đặc biệt:

a. Đặc điểm: thủ đô hoặc đô thị với chức năng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đào tạo du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

b.Quy mô dân số toàn đô thị từ 5 triệu người trở lên. 
c.Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 90% trở lên. 
d. Mật độ dân số nội đô  từ 15.000 người/km² trở lên. 

e.Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh 

Hiện ở Việt Nam có hai thành phố được chính phủ xếp loại đô thị đặc biệt là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hải Phòng cũng đang được xem xét là đô thị loại đặc biệt vào năm 2020, muộn nhất là 2025. Để hỗ trợ chính quyền hai thành phố này hoàn thành chức năng của đô thị loại đặc biệt, Chính phủ cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hưởng một số cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù.

1.2.2. Đô thị loại I (rất lớn):
Trong cách phân loại đô thị ở Việt Nam, là những đô thị giữ vai trò trung tâm quốc gia hoặc trung tâm vùng lãnh thổ liên tỉnh. Tiêu chí xác định thành phố là đô thị loại I gồm:
a. Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước.
b. Quy mô dân số toàn đô thị từ 1 triệu người trở lên đối với đô thị trực thuộc trung ương và từ 500 nghìn người trở lên đối với đô thị trực thuộc tỉnh.
c. Mật độ dân số nội đô bình quân từ 12.000 người/km² trở lên đối với đô thị trực thuộc trung ương và từ 10.000 người/km² trở lên đối với đô thị trực thuộc tỉnh.
d.Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động ở khu vực nội đô từ 85% trở lên.
e. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt đồng bộ và hoàn chỉnh.
Hiện ở Việt Nam có 3 thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại I, gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ; 10 thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại I, gồm: Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì và Vũng Tàu.
Hải Phòng là đô thị trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ, Đà Nẵng là đô thị trung tâm của miền Trung, Cần Thơ là trung tâm của vùng Tây Nam Bộ. Thái Nguyên là trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nam Định là trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Vinh và Huế là hai trung tâm của Bắc Trung Bộ. Đà Lạt và Buôn Ma Thuột là hai trung tâm của khu vực Tây Nguyên. Nha Trang và Quy Nhơn là hai trung tâm của Duyên hải Nam Trung Bộ.Việt Trì là thành phố du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam và là trung tâm của liên tỉnh phía Bắc. Vũng Tàu là thành phố du lịch biển ở vùng Đông Nam Bộ và là đô thị trung tâm về dầu khí, du lịch, cảng biển.
1.2.3. Đô thị loại II (lớn):
a. Đặc điểm: đô thị lớn, là trung tâm kinh tế văn hóa, xã hội, sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, giao thông, giao dịch quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển của một vùng lãnh thổ.
b. Quy mô dân số toàn đô thị từ 800 nghìn người trở lên đối với đô thị trực thuộc trung ương và từ 300 nghìn người trở lên đối với đô thị trực thuộc tỉnh. 
c. Mật độ dân số nội đô bình quân từ 10.000 người/km² trở lên đối với đô thị trực thuộc trung ương và từ 8.000 người/km² trở lên đối với đô thị trực thuộc tỉnh. 
d. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động ở nội đô từ 80% trở lên. 
e. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt tiến tới tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh. 
Hiện nay có 12 thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại 2 gồm: Biên Hòa, Hạ Long, Hải Dương, Thanh Hóa, Mỹ Tho, Long Xuyên, Pleiku, Phan Thiết, Cà Mau, Tuy Hòa, Thủ Dầu Một, Rạch Giá. Trong số 12 Đô thị loại 2 trên, Theo dự thảo chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2011-2020 được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng, có 3 đô thị sẽ được nâng lên loại 1 là: Biên Hòa, Hạ Long, Thanh Hóa đưa tổng đô thị loại 1 cả nước lên 17 đô thị.
1.2.4. Đô thị loại III (trung bình lớn)

a. Đặc điểm: Đô thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh; 

b. Quy mô dân số toàn đô thị từ 150 nghìn người trở lên

c. Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị từ 6.000 người/km² trở lên,

d. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động nội đô từ 75% trở lên,

e. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh;

Trong số 36 Đô thị loại 3 trên, Theo dự thảo chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2011-2020 được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng, có 16 đô thị loại 3 sẽ được nâng lên thành đô thị loại 2, gồm Lào Cai (Lào Cai), Điện Biên Phủ (Điện Biên), Lạng Sơn (Lạng Sơn), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí (Quảng Ninh), Thái Bình (Thái Bình), Ninh Bình  (Ninh Bình), Đồng Hới (Quảng Bình), Quãng Ngãi (Quảng Ngãi), Sóc Trăng (Sóc Trăng), Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu); đưa tổng đô thị loại 2 của Việt Nam lên 12-28 đô thị.
1.2.5. Đô thị loại IV (trung bình nhỏ)

a.Đặc điểm: đô thị trung bình nhỏ, là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội hoặc trung tâm chuyên ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển của một tỉnh hoặc một vùng kinh tế. 

b.Quy mô dân số toàn đô thị từ 50 nghìn người trở lên. 
c.Mật độ dân số khu vực nội thị từ 4.000 người/km² trở lên. 
d.Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị tối thiểu đạt 70% so với tổng số lao động. 
e.Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị đạt các tiêu chí quy định.
Kiến trúc, cảnh quan đô thị từng bước được thực hiện theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị.


Các đô thị loại 4 có thể là thị xã hoặc thị trấn.

Quyền quyết định đô thị loại 3 và loại 4 thuộc về Bộ Xây dựng Việt Nam xem xét, thẩm định và quyết định công nhận.
1.2.6. Đô thị loại V (nhỏ)

a. Đặc điểm: đô thị nhỏ, là trung tâm tổng hợp kinh tế - xã hội hoặc trung tâm chuyên ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển của một huyện hoặc một vùng trong huyện. 

b. Quy mô dân số toàn đô thị từ 4 nghìn người trở lên.

c. Mật độ dân số bình quân từ 2.000 người/km² trở lên.

d.Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tại các khu phố xây dựng tối thiểu đạt 65% so với tổng số lao động.


e.Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị: từng mặt đã hoặc đang được xây dựng tiến tới đồng bộ.


Các đô thị loại 5 là thị trấn.

1.3. Phân cấp quản lý đô thị

1.3.1. Khái niệm về quản lý đô thị: Là các hoạt động nhằm huy động mọi nguồn lực vào công tác quy hoạch, hoạch định các chương trình phát triển và duy trì các hoạt động đó để đạt được mục tiêu phát triển.

1.3.2. Những nội dung chủ yếu trong công tác quản lý đô thị 

- Quản lý đô thị là sự kết hợp hài hoà giữa quản lý hành chính và quản lý chuyên môn.

- Quản lý hành chính là 1 thể chế thực thi quyền hành pháp nhằm quản lý toàn diện toàn bộ mọi lĩnh vực trong đô thị.

- Quản lý chuyên môn đô thị là quản lý về mặt chuyên môn trong đô thị , quản lý chuyên môn có hệ thống tầng bậc tính thích nghi chuyên môn hoá nghề nghiệp cao. 

- Quản lý đô thị gồm 6 nhóm nội dung có mối quan hệ mật thiết với nhau:
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Sơ đồ mối quan hệ giữa các nhóm chức năng quản lý đô thị

1.3.3. Phân cấp quản lý đô thị

Việc phân cấp quản lý đô thị được dựa trên các cơ sở sau đây:
a. Dựa theo phân loại đô thị
- Các thành phố trực thuộc Trung ương phải là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại  1 do Trung ương quản lý.
- Các thành phố thuộc tỉnh phải là đô thị loại II hoặc loại III do tỉnh quản lý.
- Các thị xã thuộc tỉnh hoặc thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải là đô thị loại III hoặc loại IV do tỉnh quản lý.
- Các thị trấn thuộc huyện là đô thị loại V do huyện quản lý
Hạ tầng kỹ thuật của đô thị loại II, III do Trung ương quản lý.
b. Dựa theo nhu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước theo lãnh thổ 

Do tình hình phát triển không đồng đều giữa các đô thị trong toàn quốc và trong từng vùng nên vị trí vai trò và tính chất đô thị đối với từng vùng lãnh thổ cũng khác nhau. Trong trường hợp đặc biệt một số đô thị được phân cấp quản lý cao hơn hoặc thấp hơn một bậc so với quy định trên. Ví dụ: có đô thị loại IV nhưng vẫn là thành phố tỉnh lị hoặc có đô thị loại V nhưng vẫn là thị xã do UBND tỉnh quản lý.

c. Dựa theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước và quy hoạch chung xây dựng đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
1.4. Đô thị hoá 

1.4.1. Khái niệm về đô thị hoá

Đô thị hoá là quá trình tập trung dân số vào các đô thị, là sự hình thành nhanh chóng các điểm dân cư ở đô thị trên cơ sở phát triển sản xuất và đời sống. Theo nghiên cứu của quá trình đô thị hoá gắn liền với công nghiệp hoá. Đô thị hoá là quá trình biến đổi sâu sắc về cơ cấu sản xuất, nghề nghiệp, tổ chức sinh hoạt của xã hội, thay đổi không gian kiến trúc.


Đô thị hoá là khái niệm phức tạp và có sự biến đổi theo bối cảnh lịch sử và kinh tế xã hội.


Đô thị hoá không chỉ diễn ra trong một vùng một quốc gia mà ảnh hưởng của nó tới phạm vi toàn cầu.


Ngoài nhân tố kinh tế, văn hoá, lịch sử, lối sống thì hiện nay ngày càng có nhiều ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá và tuỳ thuộc ở từng vùng khác nhau.


Quá trình đô thị hoá ngoài những quy luật chung còn những quy luật đặc thù theo từng bối cảnh và tuỳ thuộc điều kiện từng vùng, từng khu vực, từng quốc gia khác nhau.


Vì vậy mức độ đô thị hoá được đánh giá bằng tỷ lệ % số dân sống đô thị trên tổng số dân trong vùng.


Việc đánh giá mức độ đô thị hoá được coi là thước đo về đô thị để so sánh mức độ đô thị giữa các vùng, các quốc gia khác nhau.


Ở đâu đô thị hoá nhanh hơn thì đánh giá sự phát triển của nó dễ hơn. Tuy nhiên thước đo này không phản ánh được đầy đủ mức độ đó vì chỉ đánh giá về số dân. Quá trình đô thị hóa gắn liền với xu hướng tăng nhanh dân số ở các đô thị. Có những nguồn dân số dịch chuyển một cách cố định, một bộ phận dân cư tự do, dịch chuyển một cách cơ học. 

Dân cư tập trung ở những thành phố lớn và cực lớn sẽ gia tăng. 

Quá trình đô thị hoá gắn liền với lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.

1.4.2. Phân loại
1.4.2.1. Đô thị hóa tăng cường: 
 Xảy ra ở các nước phát triển, đô thị hoá chính là quá trình công nghiệp hóa đất nước, ngày càng nâng cao điều kiện sống và làm việc, tạo ra cac tiền đề cho sự phát triển kinh tế xã hội, xóa bỏ dần những mâu thuẫn, sự khác biệt cơ bản giữa đô thị và nông thôn. 
1.4.2.2. Đô thị hóa giả tạo:
Xảy ra ở các nước đang phát triển, Đô thị hóa đặc trưng là sự bùng nổ về dân số và  sự phát triển yếu kém của ngành công nghiệp. Mâu thuẫn giữa đô thị và nông thôn trở nên sâu sắc do sự phát triển mất cân đối của các điểm dân cư.
1.5. Quá trình phát triển đô thị 

1.5.1. Sự phát triển của đô thị hóa


Diễn ra song song với động thái phát triển của không gian và kinh tế xã hội thông qua cơ cấu ngành nghề và tỷ lệ phi nông nghiệp. Sự phát triển của đô thị hoá thể hiện trình độ phát triển của nguồn nhân lực, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và phương thức tổ chức cuộc  sống xã hội. sự Pt đô thi hoá chính là sự ptcủa nền kinh tế xã hội, văn hoá và không gian kiến trúc, gắn liền với tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển của ngành nghề mới.


Sự phát triển đô thị hoá trải qua 3 thời kỳ:


- Thời kỳ công nghiệp (trước thế kỷ 18):


Lúc này đô thị hoá phát triển mang đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp, các đô thị thường phân tán, quy mô nhỏ lẻ, cơ cấu đơn giản và tính chất của đô thị chủ yếu là hành chính, thương nghiệp tiểu thủ công nghiệp.


- Thời kỳ cách mạng công nghiệp (thế kỷ 18 đến thế kỷ 20):


Đô thị hoá phát triển mạnh song song với quá trình công nghiệp hoá cách mạng công nghiệp đã làm cho nền văn minh đô thị phát triển nhanh chóng tạo ra những đô thị cực lớn tập trung nhiều dân cư. Do đó đô thị đã phát triển tạo ra cơ cấu phức tạp với nhiều thành phố nhiều chức năng khác nhau làm cho sự kiểm soát quá trình phát triển đô thị có nhiều khó khăn.


- Thời kỳ hậu công nghiệp:


Sự phát triển của công nghiệp đã làm thay đổi cơ cấu, trình độ sản xuất và phương thức sinh hoạt của các đô thị. Lúc này không gia đô thị có cơ cấu phức tạp, quy mô lớn, hệ thống tổ chức đô thị phát triển theo dạng cụm, chuỗi.

1.5.2. Sự gia tăng dân số đô thị


Đặc trưng của thế giới từ hơn 1 thế kỷ nay là hiện tượng gia tăng dân số một cách nhanh chóng, nổi bật là hiện tượng tập trung dân cư vào đô thị. Đây còn được gọi là hiện tượng bùng nổ dân số.

Năm 1800, chỉ 3% dân số thế giới là dân thành thị. Tới cuối thế kỷ 20, con số đã nhảy vọt lên 47%. Năm 1950, có 83 thành phố có số dân trên một triệu; tới năm 2007, con số đã là 468. Cứ đà này, dân số thành thị sẽ gấp đôi cứ sau 38 năm. Liên hợp quốc dự báo rằng dân số thành thị thế giới hiên nay là 3,2 tỷ có thể sẽ tăng lên gần 5 tỷ vào năm 2030, và cứ 5 người thì có 3 người sống ở thành phố. Sự gia tăng này sẽ chủ yếu diễn ra ở các châu lục kém phát triển nhất như châu Á và châu Phi. Các khảo sát cho thấy toàn bộ sự gia tăng dân số thành thị trong 25 năm tới sẽ chỉ diễn ra ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, năm 2010 hơn ¼ dân số sống tại các đô thị trong khi diện tích đất đô thị chỉ chiếm 0,9% tổng diện tích cả nước.

1.5.3. Sự thay đổi cơ cấu lao động trong quá trình đô thị hóa

Cơ cấu lao động thay đổi là hệ quả của việc thay đổi thành phần kinh tế xã hội và lực lượng sản xuất, thể hiện ở sự chuyển giao lao động xã hội từ khu vực kinh tế này sang khu vực kinh tế khác. Xu hướng chung của sự thay đổi cơ cấu lao động này là tăng dần tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp, cụ thể là:

* Lao động trong khối ngành nghề nông lâm ngư nghiệp từ chỗ chiếm tỷ lệ cao trong thời kỳ tiền công nghiệp sẽ giảm dần ở các giai đoạn sau đó và chiếm tỷ lệ thấp nhất ở giai đoạn hậu công nghiệp (là giai đoạn văn minh khoa học - kỹ thuật).

* Lao động trong khối ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhất trong quá trình công nghiệp hóa và giảm dần ở các giai đoạn sau do sự thay thế bằng lao động tự động hóa.

* Lao động trong khối ngành khoa học - thương mại và dịch vụ chiếm tỷ lệ thấp nhất ở giai đoạn tiền công nghiệp, tăng dần ở các giai đoạn sau đó và chiếm tỷ lệ cao nhất ở giai đoạn hậu công nghiệp.

CHƯƠNG II

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ

2.1. Quy hoạch tổng thể xây dựng đô thị

2.1.1. Mục tiêu 


Quy hoạch tổng thể xây dựng đô thị còn được gọi là quy hoạch chung xây dựng đô thị. Nó xác định phương hướng nhiệm vụ cải tạo và xây dựng đô thị về phát triển không gian, cơ sở hạ tầng và tạo lập môi trường sống thích hợp.


Mục tiêu của quy hoạch tổng thể đô thị nhằm:


a. Bảo đảm sự phát triển ổn định, hài hòa và cân đối giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài đô thị.

Ở đô thị có rất nhiều điều kiện để phát triển sản xuất nhờ lực lượng lao động dồi dào, trình độ nghiệp vụ cao, điều kiện kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phát triển. Do đó đa thúc đẩy sự phát triển rất đa dạng của các thành phần kinh tế, dẫn đến sự mâu thuẫn trong phân bố cơ sở sản xuất và sản xuất, thậm chí là cản trở lẫn nhau làm ảnh hưởng lớn đến môi trường đô thị.

Quy hoạch đô thị là công cụ tích cực và có hiệu quả nhất để giải quyết các mối bất hòa giữa các cơ sở sản xuất và các hoạt động của các thành phần kinh tế khác nhau trong đô thị cũng như mối quan hệ của nó với bên ngoài đô thị.

b. Bảo đảm sự cân đối, thống nhất giữa các chức năng hoạt động trong và ngoài đô thị.

Đô thị ngày càng phát triển và mở rộng không gian ra các vùng ngoại ô, lấn chiếm đất nông nghiệp và các vùng cảnh quan thiên nhiên khác. Quy hoạch đô thị điều hòa sự phát triển của các bộ phận chức năng trong đô thị và các vùng ảnh hưởng ở bên ngoài đô thị, nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan đô thị, bảo tồn các di tích và an toàn cho đô thị, có tính đến hậu quả của thiên tai và các sự cố kỹ thuật khác có thể xảy ra.

c. Bảo đảm điều kiện sống, lao động và phát triển toàn diện của người dân đô thị.

Quy hoạch đô thị nghiên cứu các hình thức tổ chức cuộc sống và cơ cấu chức năng hoạt động của các bộ phận trong đô thị, nhằm tạo điều kiện cho con người có nhiều thuận lợi nhất trong cuộc sống ngày càng cao ở đô thị.
*Nhiệm vụ của quy hoạch chung xây dựng đô thị 
a. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên hiện trạng và các thế mạnh hoặc động lực phát triển đô thị, các cơ sở kinh tế - kỹ thuật; 

b. Luận chứng và xác định tính chất, quy mô dân số, đất đai phát triển đô thị; 

c. Định hướng phát triển không gian đô thị; 

d. Quy hoạch xây dựng đợt đầu 5 – 10 năm; 

e. Xác lập các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng đô thị; 

f. Hình thành các cơ sở để lập các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư.
2.1.2. Xác định tính chất đô thị

2.1.2.1. Ý nghĩa của vấn đề xác định tính chất đô thị 

- Tính chất của đô thị nói lên vai trò, nhiệm vụ của đô thị đối với các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của bản thân đô thị đó. 

- Tính chất của đô thị có ảnh hưởng lớn đến cơ cấu nhân khẩu, bố cục đất đai, tổ chức hệ thống giao thông và công trình phục vụ công cộng…nó ảnh hưởng tới hướng phát triển của thành phố. 

- Việc xác định đúng tính chất đô thị làm nền tảng cho việc định vị quy hoạch xây dựng phù hợp với nhu cầu hoạt động của đô thị trước mắt và lâu dài. 

2.1.2.2. Cơ sở để xác định tính chất của đô thị 

a. Phương hướng phát triển kinh tế của nhà nước


Phương hướng phát triển kinh tế của cả nước bao hàm toàn bộ những yêu cầu và chỉ tiêu đặt ra cho từng vùng chức năng trong phạm vi cả nước dựa trên những số liệu điều tra cơ bản và chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia nhằm tạo ra sự hài hòa, cân đối của nền kinh tế quốc dân, tận dụng tối đa tiềm năng và sức lao động của cả nước. Trong đó, tính chất, quy mô, hướng phát triển của đô thị trong vùng đã được xác định và dự báo một cách cụ thể.

b. Vị trí của đô thị trong quy hoạch vùng lãnh thổ


Quy hoạch vùng lãnh thổ xác định mối quan hệ qua lại giữa các đô thị và các vùng lân cận. Chính mối quan hệ về kinh tế, sản xuất, văn hóa và xã hội xác định vai trò của đô thị đối với vùng.


Trong điều kiện chưa có quy hoạch vùng ổn định thì việc xác định tính chất đô thị phải dựa trên các số liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và các điều kiện khác trong khu vực và các vùng lân cận. Thông qua đó cần thấy rõ mối quan hệ và nhiệm vụ của đô thị đối với các điểm kinh tế, chính trị khác của vùng. Tùy theo quy mô, vị trí, chức năng của đô thị ở trong vùng để xác định tính chất của nó.

c. Điều kiện tự nhiên


Trên cơ sở đánh giá những khả năng về tài nguyên thiên nhiên, địa lý phong cảnh, điều kiện địa hình có thể xác định yếu tố thuận lợi nhất ảnh hưởng đến phương hướng hoạt động về mọi mặt của thành phố. Thế mạnh của đô thị về điều kiện tự nhiên là một trong những điều kiện cơ bản hình thành và phát triển đô thị.


Căn cứ vào đặc điểm tình hình và khả năng phát triển của đô thị, mỗi đô thị có một tính chất riêng phản ánh vị trí, vai trò và tính chất khai thác ở đô thi đó về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó người ta thường phân thành các loại đô thị có những tính chất riêng. Ví dụ: đô thị công nghiệp, đô thị giao thông, đô thị du lịch,...

2.1.2.3. Dân số đô thị 
1/ Cơ cấu thành phần dân cư đô thị 

a. Cơ cấu dân cư theo giới tính và lứa tuổi 

- Mục đích của vấn đề này là nghiên cứu khả năng tái sản xuất của dân cư, tọa điều kiện để tính toán cơ cấu dân cư  trong tương lai. 

- Cơ cấu dân cư theo giới la lứa tuổi thong thường được tính theo độ tuổi lao động, (Luật lao động mới số 10/2012/QH13)
+ Độ tuổi lao động: từ 15 – 60 (nam) và 15 – 55 (nữ). 

+ Độ tuổi ngoài lao động: từ 0 – 14 tuổi và trên 60 tuổi đối với nam, trên 55 tuổi đới với nữ. 

b. Cơ cấu dân cư theo thành phần lao động 

* Nhân khẩu lao động lại được phân thành 2 loại là nhân khẩu cơ bản và nhân khẩu phục vụ: 

+ Nhân khẩu cơ bản: là lao động có tính chất cấu thành nên đô thị là sản phẩm của họ không chỉ phục vụ cho đô thị  mà còn cho toàn xã hội. Thí dụ như: cán bộ công nhân viên các sở sản xuất công nghiệp, kho tang, các cơ quan hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, các viện nghiên cứu, trường đaog tạo… 

+ Nhân khẩu phục vụ: là lao động thuộc các cơ sở mang tính chất phục vụ , sản phẩm của họ chỉ phục vụ cho riêng đô thị đó. 

* Nhân khẩu lệ thuộc: là những người chưa đến tuổi lao động  (0-14) và những người đã hết tuổi lao động. Tỷ lệ nhân khẩu lệ thuộc tương đối ổn định, không phụ thuộc vào quy mô, tính chất cảu đô thị. Nhân khẩu lệ thuộc thường chiếm tỷ lệ khoảng 45 – 53% dân số. 

2/ Tính toán quy mô dân số đô thị 

a. Tăng tự nhiên 

Tỷ lệ tăng tự nhiên phụ thuộc vào đặc điểm sinh lý học của các nhóm dân số. Tỷ lệ tăng mang tính quy luật và phát triển theo quán tính.. 

Mức tăng tự nhiên sẽ giảm đều trên cơ sở phân tích các chuỗi số liệu điều tra trong quá khứ gần. 

- Dự báo dân số đô thị tương lai dựa theo tỷ lệ tăng tự nhiên trung bình hàng năm của đô thị đó theo công thức: 

Pt= P0 (1+ α)t      (3.1) 

 Trong đó: Pt là dân số năm dự báo 


      P0 là dân số năm điều tra 


      α   là hệ số tăng trưởng % 


      t là số năm dự báo 

b. Tăng cơ học 

Tăng cơ học bao gồm quy luật tăng giảm bình thường gồm với các luồng dịch cư và tỷ lệ dịch cư có thể rút ra được. 

Ở nước ta tỷ lệ đó thường chiếm khoảng 6 – 9% một năm, nhưng cũng có nhiều đô thị có tỷ lệ tăng cơ học đột biến do sự phát triển đột biến của các cơ sở kinh tế. 

- Phương pháp tăng cơ học được tính chủ yếu nhờ những dự báo thống kê và sự phát triển của các cơ sở kinh tế và sản xuất ở đô thị trong một giai đoạn nhất định nào đó. Trên cơ sở đó có thể dự báo dân số theo công thức sau: 
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Trong đó: 
      Pt : Quy mô dân số năm t quy hoạch 



      A: Lao động cơ bản (người) 


   
      B : Lao động dịch vụ (%) 


     
      C: Dân số lệ thuộc (%) 

c. Phương pháp lập biểu đồ 

Đây là phương pháp mô tả sự phát triển và tình hình tăng trưởng dân số của đô thị qua nhiều năm bằng biểu đồ. Từ biểu đồ đã có ta có thể kéo dài đường biểu diễn đến thời điểm dự kiến để có được dự báo dân số ở thời gian cần thiết. Phương pháp này không có đầy đủ các phương pháp cơ sở dữ liệu để tính toán, vì vậy nó có độ chính xác không cao.

3/ Xác định quy mô hợp lý của một đô thị 

Quy mô hợp lý của một đô thị từ lâu đã là mối quan tâm của các nhà chuyên môn. Từ thực tế của sự phát triển đô thị thế giới cho thấy rằng quy mô thành phố quá lớn hoặc quá nhỏ đều có nhiều mặt không hợp lý.

+ Quy mô đô thị hóa lớn gây ra nhiều hiện tượng xấu trong cuộc sống đô thị và môi trường đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

+ Quy mô đô thị hóa quá nhỏ thì không phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội và đời sống của nhân dân.

Một đô thị có quy mô hợp lý khi các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và thiên nhiên cho phép đảm bảo tốt nhất về các mặt tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gian đô thị, cảnh quan và môi trường đô thị với những chi phí xây dựng và quản lý đô thị ít tốn kém nhất.

2.1.2.4. Đất đai đô thị 
1/ Đất đai đô thị là một tài sản quý giá 

- Đất đai đô thị là tài sản quốc gia quý giá, là thành phần môi trường sống, phận bố dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Đất đai đô thị là tài sản quốc gia giao cho đô thị quản lý với chức năng ở chức năng khác.

2/ Đánh giá tổng hợp đất đai xây dựng đô thị 

- Nội dung đánh giá tổng hợp đất đai xây dựng đô thị là việc xác định và phân loại tiềm năng của đô thị. 

- Trên quan điểm và mục tiêu chọn đất để quy hoạch và phát triển đô thị dựa trên kết quả đã lượng hóa các yếu tố để chọn đất và phân loại đât: Thuận lợi và vừa không thuận lợi. 

- Các nhóm yếu tố thường cố định cho mọi vùng địa lý và các loại đồ án quy hoạch vùng lãnh thổ và quy hoạch chủ đạo xây dựng đô thị.

- Các tham số trong các nhóm yếu tố có thể thay đổi về số lượng và chủ đề để đạt chất lượng đánh giá thích hợp cho các vùng địa lý khác nhau và các đồ án quy hoạch khác nhau.

3/ Chọn đất đai xây dựng đô thị 

* Lựa chọn đất đai xây dựng đô thị cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Điều kiện tự nhiên tốt, có khí hậu trong lành thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất và đời sống, chế độ mưa gió ôn hòa;

- Địa chất thủy văn tốt, có khả năng cung cấp đầy đủ nguồn nước ngầm cho sản xuất và sinh hoạt;

- Địa chất công trình đảm bảo để xây dựng các công trình cao tầng ít phí tổn gia cố nền móng. Đất không có hiện tượng trượt, hố ngầm, động đất, núi lửa.

- Không chiếm dụng đất đai canh tác, đất sản xuất nông nghiệp và tránh các khu vực có tài nguyên khoáng sản, khu nguồn nước, khu khai quật di tích cổ, các đi tích lịch sử, các di sản văn hóa khác;

- Nên chọn vị trí hiện có của điểm dân cư để cải tạo và mở rộng, hạn chế việc lựa chọn chỗ đất hoàn toàn mới, thiếu các trang thiết bị đô thị. Phải đảm bảo đầy đủ điều kiện phát triển và mở rộng của đô thị trong tương lai.

4/ Chế độ sử dụng đất đô thị 

- Đất đô thị là đất nội thành, nội xã, thị trấn, được sử dụng đất để xây dựng nhà ở, trụ sở cơ quan, các tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh, có sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh, và các mục đích khác.

- Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị bao gồm đất chỉnh trang khu vực nội thành,nội thị hiện có, đất được quy hoạch để mở rộng đô thị hoặc phát triển đô thị mới.

- Đất ngoại thành, ngoại thị để xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư và cụm công trình khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì cũng được quản lý theo quy định của đất đô thị 

- Việc quản lý và sử dụng đất đô thị phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

- Chế độ sử dụng các loại đất đô thị được quy định cụ thể trong Luật Đất đai và trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được phê duyệt và được ghi rõ chứng chỉ quy hoạch.

2.1.2.5. Cơ sở kinh tế - kỹ thuật phát triển đô thị 
- Việc đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất và kỹ thuật ở đô thị phụ thuộc rất nhiều vào chính sách khai thác và đầu tư ở đô thị đó. 

- Một đồ án quy hoạch hợp lý sẽ tạo điều kiện tốt cho các cơ sở kinh tế kỹ thuật phát triển, ngược lại các cơ sở kinh tế kỹ thuật  ở đô thị lại là động lực chính để thực thi ý đồ quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.
2.1.2.6. Các thành phần đất đai trong quy hoạch xây dựng đô thị 
1/ Khu đất công nghiệp 

Khu đất công nghiệp trong đô thị bao gồm đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp và thủ công nghiệp được bố trí tập trung thành từng khu vực, trong đó tính cả đất giao thông nội bộ, các bến bãi hoăïc công trình quản lý phục vụ cho các nhà máy. 

2/ Khu đất kho tàng 

Khu đất kho tàng thành phố bao gồm đất xây dựng các kho trực thuộc và không trực thuộc thành phố, kể cả đất đai xây dựng các trang thiết bị kỹ thuật hành chính phục vụ, cách ly, bảo vệ... của kho tàng. 

3/ Khu đất giao thông đối ngoại 

Bao gồm các loại đất phục vụ cho yêu cầu hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải của thành phố liên hệ với bên ngoài, cụ thể là: 

- Đất giao thông đường sắt: Gồm đất sử dụng cho các tuyến đường sắt (không kể đường sắt dùng riêng cho nhu cầu công nghiệp), nhà ga các loại, kho tàng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho yêu cầu hoạt động giao thông đường sắt. 

- Đất giao thông đường bộ: là các loại đất xây dựng các tuyến đường, bến xe, các trạm tiếp xăng dầu, bãi đỗ xe, gara thành phố và cơ sở phục vụ cho giao thông đường bộ. 

- Đất giao thông đường thuỷ: bao gồm đất xây dựng các bến cảng hành khách và hàng hoá, kể cả các kho tàng, bến bãi, công rình phục vụ và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hoá của thành phố với bên ngoài. 

- Đất giao thông hàng không: là đất xây dựng các sân bay dân dụng của thành phố, nhà ga hàng không và hệ thống công trình thiết bị kỹ thuật khác của sân bay.
4/ Khu đất dân dụng của đô thị 

Theo tính chất sử dụng, đất dân dụng thành phố được chia làm 4 loại chính: 

- Đất xây dựng nhà ở: bao gồm các loại đất xây dựng nhà ở, đường giao thông, hệ thống công trình phục vụ công cộng, cây xanh trong phạm vi tiểu khu nhà ở. Nó còn được gọi là đất ở. 

- Đất xây dựng trung tâm thành phố và các công trình phục vụ công cộng: gồm đất xây dựng các công trình phục vụ về thương nghiệp, văn hoá, y tế, giáo dục... ngoài phạm vị khu nhà ở. Các công trình đó do tính chất và yêu cầu phục vụ riêng mà có thể có vị trí quy hoạch khác nhau hoặc tập trung ở trung tâm thành phố, trung tâm nhà ở, hoặc ở bên ngoài khu vực thành phố.

- Đất đường và quảng trường hay còn gọi là đất giao thông đối nội: bao gồm đất xây dựng mạng lưới đường phố phục vụ yêu cầu đi lại bên trong thành phố kể cả các quảng trường lớn của thành phố. 

- Đất cây xanh đô thị: bao gồm đất xây dựng các công viên, vườn hoa của thành phố và khu nhà ở. Các diện tích mặt nước phục vụ cho yêu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân cũng được tính vào đất cây xanh đô thị. 

5/ Khu đất đặc biệt 

Là loại đất phục vụ cho yêu cầu riêng biệt như doanh trại quan đội, các cơ quan hành chính không thuộc thành phố, các cơ quan ngoại giao, nghĩa trang, công trình kỹ thuật xử lý nước bẩn, bãi rác...
2.1.3. Những nguyên tắc định hướng phát triển không gian đô thị 
- Tuân thủ quy hoạch vùng lãnh thổ về địa lý và phát triển kinh tế

- Triệt để khai thác các lợi thế của điều kiện tự nhiên 

- Phù hợp với tập quán sinh hoạt truyền thống của địa phương và dân tộc 

- Kế thừa và phát huy thế mạnh của hiện trạng 

- Phát huy vai trò của khoa học kỹ thuật tiên tiến 

- Đảm bảo tính cơ động và hiện thực của đồ án quy hoạch 
2.1.4. Quy hoạch xây dựng kỳ đầu (5 – 10 năm)


Bất kỳ một đồ án quy hoạch nào cũng phải có phân chia giai đoạn thực hiện, đặc biệt là giai đoạn đầu tiên.


Quy hoạch xây dựng đợt đầu có nhiệm vụ:

1. Khoanh định các khu vực hiện có và mở rộng, phân loại đất theo chức năng sử dụng: nhà ở, công nghiệp, kho bãi, cây xanh, khu du lịch nghỉ ngơi giải trí, các trung tâm công cộng, các cơ sở an ninh quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật và các khu vực khác dự kiến xây dựng trong giai đoạn trước mắt.

2. Phân chia các khu vực đặc thù theo tính chất quản lý như khu vực bảo tồn và tôn tạo, khu vực phố cổ, phố cũ, khu phố mới. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, tỉ lệ tầng cao, các hệ số sử dụng đất và định hướng kiến trúc quy hoạch.

3. Xác định các yêu cầu và biện pháp cải tạo, xây dựng mới bao gồm: việc xác định mục tiêu và đối tượng đầu tư, các luận chứng tiền khả thi theo thứ tự ưu tiên và phân kỳ xây dựng.


4. Phân loại mạng lưới đường giao thông đối nội, đối ngoại, các đường khu vực. Xác định hướng tuyến chỉ giới đường đỏ, mặt cắt đường và phân kỳ giai đoạn thực hiện các tuyến trong giai đoạn trước mắt cả bề dài lẫn bề rộng các tuyến đường mặt cắt.


5. Xác định các vị trí và đầu mối các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trong giai đoạn trước mắt.


6. Xác định ranh giới các đơn vị quy hoạch và đơn vị hành chính phường, xã, quận (hiện có và dự kiến điều chỉnh).


Đồ án quy hoạch xây dựng đợt đầu là cơ sở quan trọng để thực hiện ý đồ quy hoạch tổng thể xây dựng đô thị và phải được nghiên cứu, thông qua cấp có thẩm quyền một các chi tiết.

2.2. Quy hoạch chi tiết đô thị


Đồ án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa những định hướng của quy hoạch tổng thể đô thị đối với khu đất, xác định các giải pháp cụ thể về sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với mỗi loại công trình xây dựng trong khu vực, phương thức đầu tư và khai thác đất, phương thức và quy chuẩn quản lý xây dựng theo quy hoạch. Quy hoạch chi tiết là cơ sở kỹ thuật và pháp lý để xây dựng các dự án đầu tư và các công trình kiến trúc hạ tầng.

2.2.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng quy hoạch khu đất

Để tiến hành quy hoạch, cần xác định những yếu tố cấu thành và ảnh hưởng quyết định đến mọi hoạt động kinh tế, kỹ thuật và xã hội sẽ xảy ra trên khu đất. Nghiên cứu những yếu tố trên nhằm tạo cơ sở để xác định các phương án, giải pháp kỹ thuật đúng đắn, hiệu quả của đồ án quy hoạch chi tiết.

1.Yếu tố khách quan: Mối quan hệ giữa khu đất với môi trường xung quanh.

2. Những điều kiện, tiềm năng của khu đất:

- Điều kiện tự nhiên của khu vực như khí hậu, địa hình, địa chất, thuỷ văn. Những đặc trưng của cảnh quan khu vực.

- Các điều kiện hiện trạng về sử dụng đất, dân cư, các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

3. Những hoạt động kinh tế, kỹ thuật và xã hội:

Sẽ hình thành trên khu đất theo dự kiến quy hoạch: nhà ở, sản xuất, giao thông, hoạt động văn hoá, dịch vụ, giáo dục, giải trí…

2.2.1.1. Vị trí và giới hạn quy hoạch khu đất

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất được xác định bởi quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch tổng thể hay quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai khu đất. Trong đó các nội dung cần nghiên cứu đánh giá như sau:

- Vị trí khu đất, được quy hoạch tổng thể đô thị xác định với nhiệm vụ, tính chất cần phải có của khu đất trong tổng thể đô thị.

- Giới hạn và phạm vi nghiên cứu, là giới hạn vật lý của quá trình nghiên cứu quy hoạch. Tuy nhiên, nhiều khi thường vượt quá ngoài giới hạn thực của khu đất để tạo khả năng đánh giá khách quan mối quan hệ đa phương giữa khu đất với vùng xung quanh.

- Mối quan hệ về không gian quy hoạch, kiến trúc với khu vực lân cận và đô thị ở các mặt:

+ Chức năng hoạt động kinh tế, kỹ thuật, xã hội (ở, dịch vụ công cộng, giao thông, sản xuất, văn hoá, du lịch…).

+ Giao thông, mối quan hệ qua lại về giao thông vận tải giữa khu đất với xung quanh.

+ Hạ tầng kỹ thuật, liên hệ về nguồn, việc sử dụng chung hệ thống cấp điện, nước, hơi đốt, thông tin.

+  Dịch vụ công cộng: Vị trí, vai trò, tính chất các công trình công cộng trong ngoài khu đất và việc khai thác sử dụng các công trình đó.

- Những quy định của quy hoạch tổng thể đối với khu đất về tính chất, quy mô, yêu cầu kỹ thuật các công trình, yêu cầu tổ chức kiến trúc cảnh quan, giới hạn tầng cao, mật độ xây dựng, khả năng cấp nước, điện, năng lượng, xử lý chất thải, thoát nước mặt…

2.2.1.2. Điều tra hiện trạng khu đất quy hoạch

Điều tra những đặc điểm về hiện trạng của khu đất là yêu cầu không thể thiếu được của quy hoạch chi tiết. Việc chuẩn bị hệ thống thông tin về khu đất là cơ sở của toàn bộ mọi giải pháp quy hoạch được nghiên cứu. Công tác này bao gồm điều tra các yếu tố mang tính quy mô vùng liên quan đến khu đất, các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân cư, kỹ thuật… có ảnh hưởng quyết định đến việc khai thác, sử dụng đất khu vực dự kiến quy hoạch bao gồm:

1. Các đặc điểm về tự nhiên.

Bao gồm: 

- Vị trí, giới hạn địa lý.

- Địa hình, địa mạo.

- Khí hậu.

- Địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.

- Các đặc điểm về cảnh quan thiên nhiên

2. Hiện trạng về sử dụng đất.

a. Được đánh giá với các vấn đề:

- Giới hạn sử dụng các khu đất, lô đất.

- Quy mô, diện tích khu đất.

b. Phân loại đất theo chức năng sử dụng:

- Đất ở.

- Đất công trình công cộng.

- Đất công trình hành chính.

- Đất sản xuất công nghiệp.

- Đất xây dựng kho tàng.

- Cây xanh công cộng.

- Đất đường giao thông tĩnh.

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, vệ sinh môi trường).

- Các loại đất khác: Nông nghiệp, làng xóm, ao hồ, sông núi, đất hoang, đất quân sự và đất chuyên dụng.

Cần thống kê, xác định quy mô, tính chất, tỷ lệ và tương quan giữa các loại đất trên.

3. Hiện trạng về dân cư, xã hội

Nhằm xác định hướng quy hoạch và đầu tư công trình trong khu đất quy hoạch, cần nghiên cứu người sử dụng và sống, làm việc trong các công trình sẽ được xây dựng trên khu đất, nội dung nghiên cứu gồm:

- Số người cư trú, số hộ, cơ cấu hộ, số lao động, thành phần cơ cấu dân cư (theo tuổi, theo giai tầng xã hội)

- Tình hình đời sống kinh tế của dân cư như mức thu nhập bình quân, mức sống, hoàn cảnh về việc làm, phân bố chỗ làm việc, khả năng chuyển đổi, tìm kiếm việc làm.

4. Hiện trạng về sở hữu

Xác định các loại hình sở hữu đối với công trình, quyền sử dụng đất đai và các bất động sản khác. Sở hữu và quyền sử dụng về đất đai, nhà ở và các công trình khác được phân thành các loại: Nhà nước, tập thể, cá nhân và không chính thức.

Mặt khác cần đánh giá những khả năng chuyển quyền sử dụng đất, nhà và các bất động sản khác.

5. Hiện trạng về dịch vụ.

Các công trình dịch vụ cần nghiên cứu về quy mô, vị trí, đặc điểm hoạt động nhằm khai thác khả năng hiện có của khu vực phục vụ các hoạt động kinh tế, xã hội tại khu vực, các công trình dịch vụ gồm có:

- Công trình thương mại, dịch vụ (cửa hang, chợ, trung tâm thương mại, quầy…).

- Khách sạn, du lịch.

- Giáo dục (trường học các loại, trung tâm đào tạo, nhà trẻ, mẫu giáo…)

- Công trình văn hoá (nhà hát, xi nê, câu lạc bộ…)

- Công trình y tế (bệnh viện, nhà khám, trạm xá…).

6. Hiện trạng về các công trình kiến trúc.

Các công trình kiến trúc và hạ tầng hiện có trên khu đất cần được đánh giá cụ thể nhằm xác định khả năng cải tạo, hồi phục và phát triển phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu vực, đánh giá các công trình kiến trúc được phân theo loại công trình bao gồm:

- Nhà ở: Số ngôi nhà, tầng cao, tổng diện tích sàn, diện tích xây dựng, phân loại nhà (theo chất lượng, kiểu nhà: biệt thự, nhà ở theo nhóm).

- Công trình công cộng: chức năng, số lượng, diện tích, xây dựng, diện tích sàn, tầng cao, chất lượng.

- Các công trình kiến trúc công nghiệp, kho tàng, dịch vụ, du lịch, giáo dục…Cần xác định chức năng, số lượng, diện tích xây dựng, diện tích sàn, tầng cao và chất lượng.

Đánh giá các giá trị lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, công trình ở các vấn đề sau: thời gian xây dựng, đặc trưng bố cục, hình thái kiến trúc, công trình bố cục chủ đạo và vai trò trong cảnh quan đô thị hay khu vực.

7. Hiện trạng về kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị.

Xác định những đặc trưng của cảnh quan khu vực là nhu cầu thiết yếu nhằm nhận dạng những yếu tố có vai trò bố cục không gian chủ đạo của khu đất làm tiền đề xác định hướng khai thác và sử dụng đất hợp lý tạo sự cân bằng giữa kiến trúc đô thị và cảnh quan tự nhiên.

Nhiệm vụ của công việc điều tra là xác định và phân loại những yếu tố hiện hữu tạo nên những đặc trưng riêng của cảnh quan đô thị khu vực bao gồm:

- Cảnh quan tự nhiên như mặt nước (sông, hồ) đặc trưng của địa hình thiên nhiên (đồi, gò, núi, mỏm đá, hang động…), cây xanh (rừng, số lượng, tính chất các loại cây…).

- Cảnh quan nhân tạo: Công trình kiến trúc, các công trình đầu mối hạ tầng, kỹ thuật (đường giao thông, cầu, bến bãi đỗ xe, trạm kỹ thuật, tuyến điện, thông tin, cấp nước, xử lý rác thải…)

Những yếu tố trên được thống kê về quy mô, số lượng, vị trí phân bố, tình trạng. Những yếu tố nổi trội được lựa chọn, đánh giá nhữn khả năng khai thác, ảnh hưởng bất lợi đến cảnh quan tương lai của khu đất quy hoạch.

8. Hiện trạng về các công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đô thị.

- Hệ thống giao thông: Mạng lưới đường, loại đường cơ giới, xe thô sơ, xe đạp, đi bộ, phân cấp đường.

- Mặt cắt ngang tuyến đường, cao độ nền đường, các nút đường, điểm giao cắt, độ dốc, đầu mối giao thông, luồng các loại giao thông.

- Hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn: Mạng lưới đường ống, mương kín, hở… tiêu thoát nước, độ dốc, cao độ đáy ống, hướng thoát nước, các trạm xử lý và các công trình liên quan.

- Hệ thống cấp nước: Mạng ống cấp nước đến công trình, lô đất, các vòi cứu hoả công cộng, các trạm cấp nước.

- Hệ thống cấp điện: Mạng lưới điện, điện áp, công suất trạm.
9. Các dự án đầu tư có liên quan.

Thông thường trong quá trình tiến hành nghiên cứu quy hoạch chi tiết, một số dự án đầu tư đã và đang được triển khai thực hiện trên khu vực quy hoạch, những ảnh hưởng của các dự án đó đối với tổng thể quy hoạch tương lai có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của chúng cũng như của các hoạt động đô thị trên khu đất quy hoạch. Việc nghiên cứu chi tiết đối với những dự án trên rất cần thiết, nội dung nghiên cứu gồm:

- Tính chất, quy mô, vị trí đầu tư, những đặc điểm chính của dự án.

- Những văn bản pháp lý về đầu tư của dự án.

- Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dự án: Dự kiến về nh cầu cấp điện nước, chất thải, các giải pháp kỹ thuật vệ sinh môi trường.

- Những ảnh hưởng có thể có đối với khu đất nước về hoạt động chung (kinh tế, xã hội, giao thông, dịch vụ…), về cảnh quan, vệ sinh môi trường.

2.2.1.3. Tổng hợp các số liệu hiện trạng


Những dữ liệu thông tin cần thiết cho quy hoạch khu đất sau khi được thống kê, khảo sát, cần được tổng hợp, xử lý, phân tích để đưa vào các phương án của quy hoạch chi tiết. Bao gồm:

1. Lập các bảng biểu thống kê:


- Biểu 01: Điều tra điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường và cảnh quan.


- Biểu 02: Điều tra về cơ cấu dân cư


- Biểu 03: Điều tra về cơ cấu lao động


- Biểu 04: Điều tra về tình hình sử dụng đất


- Biểu 05: Hiện trạng ở hữu về đất đai


- Biểu 06: Hiện trạng các công trình xây dựng


- Biểu 07: Hiện trạng về sở hữu các công trình xây dựng


- Biểu 08: Hiện trạng về giao thông


- Biểu 09: Thống kê các dự án đầu tư có liên quan

2. Bản đồ nền quy hoạch khu đất


- Bản đồ vị trí


- Bản đồ hiện trạng các điều kiện tự nhiên: Địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu


- Bản đồ cảnh quan, đánh giá tác động môi trường


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, dân cư, kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

2.2.2. Phân tích đánh giá khu đất

2.2.2.1. Phân tích khu đất

Việc đánh giá tổng hợp các dữ liệu quy hoạch nhằm tạo cơ sở khoa học cho các giải pháp quy hoạch. Nội dung phân tích bao gồm:

- Phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng của từng lô đất trong khu vực quy hoạch.

- Mối quan hệ đa phương giữa khu đất với vùng lân cận về:

+ Tính chất hoạt động.

+ Hoạt động kinh tế, xã hội (sản xuất, giao thông, dịch vụ…).

+ Cảnh quan đô thị.

+ Môi trường (mức độ tác động môi trường, nguồn ô nhiễm, hướng gây ô nhiễm…).

- Tiềm năng và quỹ đất, diện tích khu đất.

- Mật độ xây dựng.

- Tính chất, đặc điểm cây xanh trong khu vực.

- Quy mô, tầng cao xây dựng, chất lượng công trình.

- Giá trị nghệ thuật, bố cục không gian kiến trúc.

- Giá trị lịch sử.

- Những công trình cần giữ lại, bảo tồn, tôn tạo.

- Quỹ đất xây dựng: quỹ đất hiện có thể khai thác, thu hồi, chuyển đổi chức năng sử dụng, quỹ đất mở rộng hiện chưa sử dụng, trường hợp có khu đất có diện tích lớn hơn 200 ha thì tiến hành đánh giá cho từng lô đất có quy mô 4-10 ha.

- Điều kiện kỹ thuật hạ tầng: Đánh giá khái quát hiện trạng của kỹ thuật hạ tầng về quy mô, phân bố, chất lượng công trình, tính chất phục vụ.

2.2.2.2. Đánh giá khu đất

Trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá (có thể bằng các phương pháp tổng hợp thông tin: sơ đồ, hệ lưới, xử lý trên máy vi tính…). Nội dung đánh giá tổng hợp gồm:

- Những điều kiện thuận lợi, tiềm năng khai thác.

- Những khó khăn, bất lợi.

2.2.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc
2.2.3.1. Sơ đồ cơ cấu quy hoạch
Cụ thể hoá những định hướng, chỉ tiêu kỹ thuật của quy hoạch tổng thể đô thị, khu vực đối với khu đất dự kiến quy hoạch, đề xuất các phương án so sánh để lựa chọn, với nội dung xác định những khả năng tổ chức quy hoạch khác nhau với quan điểm về:

- Các mối quan hệ, tương quan và những nhu cầu đối với khu vực lân cận về kinh tế, xã hội, dân cư, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, tổ chức không gian và cảnh quan…

- Nguyên tắc tổ chức và vị trí, ranh giới các khu chức năng.

- Mối quan hệ nội bộ và liên khu vực của khu đất quy hoạch về các mặt kinh tế, xã hội, kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan…

- Các chỉ tiêu dự kiến đạt được: Quy mô đất đai, tỷ lệ giữa các khu chức năng, tính chất công trình và hệ số sử dụng đất, tầng cao…

Những quan điểm phát triển, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án được so sánh, đánh giá làm cơ sở việc quyết định phương án chọn tối ưu nhất làm cơ sở tiến hành triển khai chi tiết quy hoạch khu đất. Phương pháp thông thường là phân tích, so sánh trên cơ sở số liệu được thống kê. Để việc quyết định có tính chính xác cao, có thể kiểm tra lại phương án chọn bằng các chương trình vĩ tính.

2.2.3.2. Quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch chi tiết sử dụng đất nhằm cụ thể hoá định hướng của quy hoạch tổng thể về tổ chức khai thác và sử dụng đất. Là cơ sở xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển các dự án cụ thể của từng hạng mục công trình trong khu đất.

Nhiệm vụ của quy hoạch chi tiết sử dụng đất là đề ra những giải pháp về:

- Bố cục các khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất; các loại đất, thông qua việc xác định hình thức phân bố, vị trí, ranh giới, từng khu đất hoặc lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng và quyền sử dụng đối với các loại đất xây dựng nhà ở, công trình công cộng, khu cây xanh (vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố), các loại đường giao thông (theo loại hình phương tiện giao thông và phân cấp đường), giao thông tĩnh (bến bãi đỗ xe).

- Định hướng và giới hạn quy hoạch cải tạo, phục hồi phát triển và xây dựng mới đối với từng khu vực cụ thể trong khu đất.

- Xác định yêu cầu, tiêu chí về quy hoạch sử dụng đất đối với những công trình dự kiến xây dựng trong khu đất bao gồm:

+ Chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đó.

+ Diện tích xây dựng công trình quy hoạch.

+ Quy mô, mật độ người cư trú, làm việc.

+ Quy mô, tính chất các công trình dịch vụ công cộng (số người, bán kính phục vụ).

+ Mật độ xây dựng.

+ Hệ số sử dụng đất.

+ Tầng cao trung bình của toàn khu.

+ Tầng cao trung bình từng khu vực.

+ Tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật.

+ Cấp nước (nước sinh hoạt, nước cứu hoả, nước phục vụ sản xuất, nước tưới cây xanh).

+ Nước thải, thoát nước mưa, nước bẩn.

+ Cấp điện (điện sinh hoạt, điện phục vụ sản xuất, chiếu sáng đô thị…)

+ Thông tin, bưu điện.

+ Vệ sinh môi trường.

+ Tổ chức cây xanh đô thị (quy mô, tỷ lệ cây xanh chung toàn khu, của từng lô đất, loại cây theo yêu cầu sử dụng, mật độ trồng cây…).

+ An toàn đô thị (chống cháy, tai nạn, trật tự xã hội).

+ Kiến trúc và cảnh quan đô thị.

- Phương thức quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Phương thức và kế hoạch thực hiện quy hoạch: Đầu tư theo giai đoạn, theo dạng mục công trình.

- Phương thức khai thác, sử dụng đất.

2.2.3.3. Quy hoạch kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Tổ chức không gian kiến trúc đô thị là nhiệm vụ quan trọng của quy hoạch chi tiết, do phải định hình không gian vật chất của một phần tổng thể đô thị với nghệ thuật bố cục, tạo vẻ đẹp và bản sắc sự hài hoà giữa cảnh quan nhân tạo với môi trường tự nhiên, góp phần tạo khả năng phát triển bền vững của cảnh quan đô thị và đem lại môi trường lành mạnh cho dân cư đô thị.

Nội dung bố cục không gian kiến trúc cảnh quan đô thị là xác định các yếu tố bố cục chủ đạo tạo nên hình ảnh đô thị. Theo phương pháp nhận dạng hình ảnh đô thị của Kenvin Lynch, những yếu tố đó gồm 5 thành phần: điểm nhấn, cụm công trình chủ đạo, tuyến, dải và mảnh bố cục không gian.

Mặt khác, trên cơ sở mối quan hệ về bố cục giữa các yếu tố tạo hình ảnh đô thị, cần xác định cụ thể những nguyên tắc bố cục về bóng dáng đô thị, chiều cao công trình kiến trúc, vị trí các điểm nhấn, hướng nhìn chủ đạo của cảnh quan, những hiệu quả đạt được từ việc phối kết các yếu tố của cảnh quan tự nhiên (mặt nước, địa hình, cây xanh…) với cảnh quan nhân tạo (công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, màu sắc, ánh sáng nhân tạo…).

Nguyên tắc bố cục không gian cần được chú trọng nghiên cứu đối với những thành phần tổ chức cơ bản của tổng thể kiến trúc đô thị:

- Bố cục công trình cây dựng trong cảnh quan đô thị.

- Bố cục không gian đường phố.

- Bố cục không gian nhóm công trình công cộng.

- Bố cục không gian cảnh quan tự nhiên (địa hình, cây xanh, công viên, mặt nước…).

Những nguyên lý bố cục được thể hiện bằng những quy chuẩn, quy định thiết kế đối với mọi công trình dự kiến được bố trí trong khu đất.

Đối với khu vực có cảnh quan có giá trị, công trình kiến trúc lịch sử (như các vùng danh thắng, phố cổ, di tích lịch sử…), việc bảo tồn giá trị truyền thống của cảnh quan và công trình kiến trúc hiện có rất cần thiết trong đồ án quy hoạch chi tiết. Trên cơ sở đánh giá những giá trị của cảnh quan hiện có, cần đưa các yếu tố tổ chức không gian có giá trị thành những thành phần bố cục, tạo sự hài hoà trong bố cục giữa các yếu tố cũ và mới của quy hoạch.

2.2.3.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

Trên cơ sở dự kiến phân bố và sử dụng đất trong khu vực, tiến hành đề xuất các giải pháp kỹ thuật cùng chỉ tiêu dự kiến về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:

a. Hệ thống giao thông

Thông qua đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhu cầu giao thông của khu vực như: Phân tích hiện trạng về mạng lưới đường, tình trạng đường và tình hình giao thông trong đô thị. Nhu cầu giao thông đi lại (lưu lượng người giao thông, khối lượng vận tải, hướng giao thông…). Điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất và cảnh quan khu vực.

Nội dung của đề xuất quy hoạch giao thông gồm:

- Xác định mạng lưới đường, gồm hệ thống các loại đường phố chính, đường liên khu vực, đường nội bộ, đường dẫn đến công trình, cụm công trình hay lô đất.

- Tổ chức hệ thống giao thông theo theo loại phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, xe điện, tàu điện treo, điện ngầm, đường đi bộ, phố đi bộ, đường hỗn hợp giao thông cơ giớ và đi bộ.

- Hệ thống giao thông theo chức năng sử dụng: giao thông vận tải hàng hoá, giao thông công cộng.

- Tổ chức hệ thống giao thông tĩnh gồm các trạm, chỗ đỗ xe trên tuyến giao thông. Bãi đỗ xe công cộng, bến đỗ của các phương tiện giao thông hành khách.

- Phương án giải quyết về kỹ thuật các đầu mối, các nút giao cắt của các loại giao thông và phương thức tổ chức giao thông tại các đầu mút đó.

- Giải pháp kỹ thuật (mặt cắt đường, kết cấu áo đường…), các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự kiến đối với mỗi loại đường, kinh phí đầu tư xây dựng đường.

b. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

Là công tác chuẩn bị mặt bằng cho quy hoạch xây dựng, trong đó xác định các giải pháp kỹ thuật xử lý địa hình khu đất, trên cơ sở điều kiện địa hình tự nhiên, tổ chức mặt bằng để bố trí các công trình xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, kiến trúc cảnh quan, bảo đảm yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và các hoạt động kinh tế xã hội tương lai của khu đất.

Yêu cầu của công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng là thực hiện định hướng của quy hoạch tổng thể về cao độ nền, độ dốc, hướng thoát nước, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan tự nhên. Mặt khác kỹ thuật xử lý địa hình phải tôn trọng yêu cầu của quy hoạch chi tiết về yêu cầu sử dụng đất, tổ chức các khu chức năng, tổ chức giao thông, bố cục không gian kiến trúc cảnh quan, tôn trọng địa hình tự nhiên…

Nội dung của công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng bao gồm:

- Xác định cao độ mới thiết kế của địa hình (đường đồng mức, cao độ các khu đất, cao độ được xử lý, cải tạo…).

- Xác định vị trí và các biện pháp kỹ thuật đối với các khu vực cần được xử lý địa hình, đào đắp.

- Độ dốc của nền, đường theo yêu cầu cụ thể của quy hoạch.

- Hướng thoát nước và hệ thống xử lý thoát nước mặt trên mặt bằng khu vực đất quy hoạch.

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong công tác chuẩn bị mặt bằng quy hoạch.

c. Cấp nước

Nước cấp cho khu vực thiết kế phục vụ các nhu cầu nước sinh hoạt của dân cư, nhu cầu nước cho sản xuất công nghiệp, nước cho nhu cầu phòng hoả, vệ sinh môi trường cảnh quan và dự trữ.

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu kỹ thuật của các công trình, quy hoạch và hiện trạng cấp nước, hệ thống và nguồn cấp nước, nhiệm vụ của quy hoạch cấp nước là:

- Xác định nhu cầu cấp nước của toàn khu và tổ chức hệ thống cấp nước đến từng công trình dự kiến xây dựng trong toàn khu.

- Xây dựng hệ thống đường ống và các thiết bị kỹ thuật cấp nước sinh hoạt, nước công nghiệp, cứu hoả và hệ thống cùng nguồn dự trữ.

- Cải tạo hệ thống cấp nước hiện có, hoà nhập với hệ thống được dự kiến trong quy hoạch.

- Nêu các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế xây dựng hệ thống cấp nước của khu vực. Quy hoạch cấp nước phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phân bố các khu chức năng, công trình xây dựng, hệ thống giao thông và điều kiện địa hình tự nhiên.

d. Thoát nước bẩn và xử lý chất thải rắn, lỏng, khí

Nguồn chất thải, nước thải đô thị chủ yếu là các công trình dân dụng (nhà ở, nhà ở, công trình công cộng), sản xuất công nghiệp, và là nguồn gây ô nhiễm môi trường khu vực, vùng lân cận và khu vực xung quanh đô thị. Quy hoạch thoát nước bẩn và xử lý chất thải là tổ chức xử lý kỹ thuật và quản lý các chất thải rắn, lỏng, khí trước khi đổ ra môi trường.

Để quy hoạch chất thải có hiệu quả, cần nghiên cứu hiện trạng khu vực về hệ thống và tình trạng kỹ thuật của việc thoát chất thải khu vực, xác định các khu vực bị ô nhiễm, tác động ô nhiễm môi trường của của các loại nước thải, chất thải rắn, quy mô hướng và  nguồn thải hiện có và tương lai theo quy hoạch sử dụng đất.

Điạ hình tự nhiên, đặc điểm của thuỷ văn, nước ngầm khu vực cũng có ý nghĩa đến việc tổ chức quy hoạch thoát nước bẩn và xử lý chất thải khác. Nói chung các khu vực có địa hình trũng, khả năng ngập úng, mực nước ngầm cao đều khó khăn cho các giải pháp kỹ thuật thoát nước bẩn và xử lý chất thải.

Trên cơ sở đó xác định hệ thống, vị trí phân bố, các tiêu chí kỹ thuật (đường kính, chiều dài, độ dốc, lưu lượng, công suất, khoảng cách ly…) của các đường ống, cống, các công trình đầu mối, các công trình xử lý rác, điểm đổ rác, xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường.

Hiệu quả của quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn, xử lý chất thải và tính khả thi cuả quy hoạch chi tiết khu đất được đánh giá qua việc xem xét các chỉ số và tác động và khả năng ảnh hưởng đến môi trường khu vực và các khu lân cận.

e. Quy hoạch cấp điện, năng lượng

Được thể hiện qua việc tổ chức hệ thống các tuyến đường dây cáp điện, đường ống cung cấp khí đốt, các trạm, đầu mối kỹ thuật phục vụ nhu cầu sinh hoạt của dân cư và sản xuất công nghiệp (chiếu sáng sinh hoạt, chiếu sáng đô thị, sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp).

Quy mô, hình thức bố trí hệ thống đường dây, đườngống và các đầu mối ký thuật cấp năng lượng phụ thuộc vào cơ cấu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng năng lượng của toàn bộ các công trình xây dựng trên khu đất quy hoạch.

Các công trình kỹ thuật cấp điện gồm hệ thống (chìm, nổi) các tuyến điện cao thế, hạ thế, mạng lưới phân phối, điện thắp sáng ngoài nhà, trang trí, trạm biến áp.

Công trình cấp khí đốt gồm: đường ống cấp trí, trạm điều hành, bơm cao áp,…

Quy hoạch cung cấp năng lượng cần xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, an toàn.

f. Hệ thống thông tin.

Gồm hệ thống các đường dây, các thiết bị điện thoại (có dây, cáp quang, vi ba), truyền hình, truyền hình cáp, vi ba, mạng thông tin Internet (hệ thông tin vi tính quốc tế) trạm phục vụ khu vực quy hoạch (trạm điện thoại tự động, điện tín, phát hành bưu chính…).

Quy hoạch thông tin phải bảo đảm hợp lý về phân phối hệ thống đường dây, tuyến phân phối, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, an toàn thông tin. Quy hoạch hệ thống thông tin, cung cấp năng lượng, cấp nước và hệ thống thoát nước thải thường được tổ chức phối hợp với hệ thống giao thông, tạo thành tuyến kỹ thuật chung với các tuyến đường. Đương nhiên việc bố trí cụ thể mỗi tuyến kỹ thuật đều phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành riêng.

2.2.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quy hoạch chi tiết

2.2.4.1. Cơ sở xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuât

- Những quy định của quy hoạch tổng thể đô thị về quy hoạch không gian kỹ thuật hạ tầng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và vệ sinh môi trường đô thị, những quy định đó là kim chỉ nam cho mọi định hướng chung cũng như các giải pháp kỹ thuật của quy hoạch chi tiết khu vực, đó là điều kiện thiết yếu bảo đảm xây dựng phát triển và tổ chức các hoạt động kinh tế, xã hội của khu đất.

- Đặc điểm hiện trạng khu vực quy hoạch.

- Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành thuộc các ngành liên quan đến nội dung quy hoạch chi tiết khu đất.

2.2.4.2. Xác định các chức năng sử dụng đất và công trình kiến trúc

- Khu vực được xây dựng, cấm xây dựng.

- Đất giữ nguyên chức năng sử dụng.

- Đất thay đổi chức năng sử dụng.

- Đất phát triển, mở rộng.

- Khu đất cần phá dỡ các công trình kiến trúc.

- Đất các công trình cải tạo, bảo tồn.

- Đất xây dựng các công trình theo chức năng:

+ Đất công trình sản xuất: Công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, thủ công nghiệp.

+ Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

+ Đất hoang hoá, không xây dựng được.

+ Đất dự trữ phát triển.

+ Đất công trình công cộng:

. Thương mại, dịch vụ.

. Hành chính.

. Văn hoá, di tích lịch sử.

. Giáo dục.

. Y tế.

+ Đất nhà ở:

. Nhà ở chung cư.

. Nhà biệt thự.

. Nhà ở theo lô, ghép hộ…

+ Đất công trình hạ tầng kỹ thuật:

. Giao thông.

. Cấp điện, nước.

. Thoát nước bẩn, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.

. Các công trình đầu mối, trạm kỹ thuật hạ tầng.

+ Đất xây dựng các công trình đặc biệt khác (quân sự, ngoại giao, tín ngưỡng…).

2.2.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy hoạch chi tiết đô thị

1. Về sử dụng đất và chức năng công trình kiến trúc.

- Diện  tích đất về các loại đất, tính theo m2 , ha.

- Tiêu chuẩn bình quân đầu người (m2/ha).

- Tiêu  chuẩn diện tích đất:

+ Từng căn hộ, lô đất.

+ Bình quân diện tích đối với người ở.

+  Bình quân diện tích đối với lao động.

+ Từng loại công trình.

- Quy mô số người cư trú, lao động.

- Mật độ cư trú được tính theo số người trên đơn vị diện tích đất: người/ha.

- Mật độ xây dựng được tính là theo diện tích xây dựng trên đơn vị diện tích khu đất (m2XD/ha), tỉ lệ % giữa diện tích xây dựng và diện tích khu đất. Mật độ xây dựng chịu ảnh hưởng quyết định bởi nhu cầu sử dụng đất, quy mô không gian trống và bố cục không gian của từng khu đất.

- Hệ số sử dụng đất được tính theo tỉ lệ giữa tổng diện tích sàn trên diện tích khu đất, giá trị thay đổi theo yêu cầu về sử dụng đất, tầng cao trung bình, mật độ xây dựng và nghệ thuật tổ chức không gian đô thị của mỗi khu vực quy hoạch.

-Quy mô phục vụ, diện tích các công trình dịch vụ công cộng (số người, bán kính phục vụ…).

- Bình quân diện tích công trình các loại (nhà ở, công trình công cộng…) đối với người ở hay lao động.

2. Chỉ tiêu kiến trúc và cảnh quan đô thị.

- Giới hạn về diện tích và kích thước của lô đất.

- Chiều cao công trình xây dựng.

- Tầng cao trung bình toàn khu.

- Tầng cao trung bình từng khu vực.

- Chỉ giới đường đỏ: là giới hạn phần đất lưu không, khoảng không gian dành riêng cho đường phố, phần đất cấm xây dựng, bố trí các loại công trình kiến trúc.

- Chỉ giới xây dựng, giới hạn khoảng lùi của công trình xây dựng.

Việc bố trí các công trình kiến trúc ở từng khu vực chức năng đô thị theo yêu cầu của chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ có khác nhau, trên cơ sở yêu cầu chức năng công trình và sự tương quan giữ chiều cao công trình với không gian đường phố. Tại các khu trung tâm đô thị, có thể xây dựng công trình tới chỉ giới đường đỏ với độ cao có giới hạn theo yêu cầu bố cục không gian đường phố.

3. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Được tính theo quy mô chung, bình quân đầu người về diện tích, công suất, lưu lượng thuộc các lĩnh vực.

- Cấp nước: 

+ Nước sinh hoạt.

+ Nước phục vụ sản xuất.

+ Nước cứu hoả, tưới cây xanh.

+ Nước thải, thoát nước mưa, nước bẩn.

- Cấp điện (sinh hoạt, phục vụ sản xuất, chiếu sáng đô thị…)

- Thông tin, bưu điện.

- Vệ sinh môi trường

- An toàn đô thị.

CHƯƠNG III
KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN
3.1. Khái niệm về khu dân cư nông thôn


Trong thực tế ranh giới giữa nông thôn và đô thị không phân biệt một cách rạch ròi. Vùng đất “đệm” giữa hai bên là ven đô. Xã hội càng phát triển thì vùng nông thôn càng bị thu hẹp để nhường đất cho đô thị mở rộng.

Hiện nay chưa có một định nghĩa đầy đủ, chính xác và được thừa nhận một cách rộng rãi về khu dân cư nông thôn. Trong chương trình môn học, chúng ta tìm hiểu khái niệm khái quát về khu dân cư nông thôn như sau:

Khu dân cư nông thôn là khu vực dân cư sinh sống chủ yếu là nông dân, so với đô thị, khu dân cư nông thôn có mật độ dân số, trình độ dân trí, trình độ tiếp cận thị trường, trình độ sản xuất hàng hóa và sự phát triển của kết cấu cơ sở hạ tầng kém phát triển hơn.

3.2. Đặc trưng và thực trạng của khu dân cư nông thôn

3.2.1. Đặc trưng của khu dân cư nông thôn


Những đặc trưng cơ bản của khu dân cư nông thôn:


1. Nông thôn là khu dân cư sinh sống và làm việc của cộng đồng dân cư chủ yếu là nông dân, sản xuất nông nghiệp là chính, các hoạt động sản xuất và dịch vụ khác chủ yếu phục vụ nông nghiệp và cho người nông dân.


2. So với thành thị thì nông thôn là khu dân cư có kết cấu hạ tầng kém phát triển hơn, trình độ sản xuất hàng hóa và tiếp cận thị trường thấp hơn. Vì vậy nông thôn chịu sức hút của thành thị về nhiều mặt, dân cư nông thôn thường hay đổ xô về thành thị để kiếm việc làm và tìm cơ hội sống tốt hơn.


3. Nông thôn có thu nhập và đời sống thấp hơn, trình độ văn hóa, khoa học công nghệ thấp hơn thành thị. Ngay cả trình độ dân chủ, tự do, công bằng xã hội trong một chừng mực nào đó cũng thấp hơn thành thị.


4. Nông thôn giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn nước, khí hậu,...nhưng cũng đa dạng về điều kiện kinh tế xã hội, đa dạng về các hình thức tổ chức quản lý, đa dạng về quy mô và trình độ phát triển. Tính đa dạng đó không chỉ diễn ra ở các nước khác nhau mà ngay giữa các khu dân cư nông thôn khác nhau của mỗi nước. Điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng khai thác tài nguyên và các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.


Từ đó, đòi hỏi phải có những chương trình hợp lý để phát triển nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

3.2.2. Thực trạng khu dân cư nông thôn Việt Nam từ sau đổi mới

Trong những năm thực hiện đường lối, nông thôn đã có những tiến bộ rõ rệt. Đời sống nhân dân được cải thiện hơn, tỉ lệ hộ nghèo giảm dần, số hộ giàu và khá tăng lên. Dân cư nông thôn biết chữ chiếm khoảng 85%, số nhà ở kiên cố chiếm 70%, số hộ có nguồn nước sạch khoảng 30%. Trong nông thôn, đường giao thông, thuỷ lợi và điện được mở rộng hơn, trình độ đô thị hoá nông thôn được nâng lên.

Tuy nhiên nông thôn Việt Nam vẫn là nông thôn lạc hậu bởi những đặc điểm chủ yếu sau:

- Kinh tế nông thôn còn mang nặng tính thuần nông. Cơ cấu lao động, cơ cấu vốn đầu tư, cở cấu sản phẩm thì nông nghiệp chiếm tỷ trọng tuyệt đối, còn công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé.

- Cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và đời sống. 

- Tình hình rừng bị tàn phá, đất bị xói mòn, diện tích đồi núi trọc tăng lên. Đó là một khó khăn cho việc bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn vững bền.

- Tỷ lệ tăng dân số ở khu vực nông thôn còn khá cao gây nên sức ép trên nhiều mặt về ruộng đất, nhà ở và việc làm.

- Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn tuy có được cải thiện từ sau đổi mới nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhìn chung số hộ dân trung bình và nghèo chiếm tuyệt đại đa số, lương thực tuy có tạm đủ nhưng chất lượng bữa ăn còn thấp. Tình hình giáo dục ở nông thôn đã được mở rộng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, nhưng số mù chữ còn chiếm khoảng 10-15%. Mạng lưới y tế ở nông thôn tuy có phát triển nhưng bệnh tật của nhân dân còn nhiều, nhất là ở khu dân cư sâu, khu dân cư xa, tỷ lệ suy dinh dưỡng, đặc biệt ở bà mẹ, trẻ em còn khá cao.

- Tình hình an ninh chính trị, xã hội nông thôn nói chung có ổn định hơn trước, tuy nhiên tình hình dân chủ, công bằng xã hội, luật pháp, kỷ cương vẫn chưa bảo đảm, tệ nạn xã hội chưa giảm, truyền thống tốt đẹp về đạo đức chưa được phát huy đầy đủ.

3.3. Phân loại điểm dân cư nông thôn

Theo ý nghĩa và vai trò, các điểm dân cư được chia thành như sau:

- Điểm dân cư trung tâm xã: Đây là những điểm dân cư lớn, ở đó có các công trình sau:

+ Trụ sở UBND, ban quản lý HTX, là nơi thực hiện chức năng quản lý hành chính và điều hành sản xuất.

+ Nhà cửa công trình phục vụ công cộng và văn hoá phúc lợi chung của xã.

+ Tập trung phần lớn số dân trong xã.

- Điểm dân cư cấp thôn: Đó là những điểm dân cư có quy mô nhỏ hơn, là trung tâm của các đội sản xuất, ở đó có các công trình phục vụ sản xuất (kho, sân phơi, cơ sở chế biến…), phục vụ văn hoá (nhà trẻ, mẫu giáo) và nhà ở của các hộ thuộc một thôn hoặc đội sản xuất.

- Các điểm dân cư chòm xóm nhỏ: Đó là các điểm dân cư nhỏ, ở lẻ tẻ, chỉ bao gồm một số ít hộ gia đình, không phải là trung tâm đội sản xuất.

Căn cứ vào quy mô diện tích dân số, số lượng nhà cửa, công trình các loại, vị trí phân bố trên lãnh thổ, cần xác định khả năng mở rộng và phát triển các điểm dân cư hiện có cũng như xây dựng thêm các điểm dân cư mới. Về phương diện này có thể chia dân cư thành các nhóm sau:

Nhóm 1: Các điểm dân cư tiếp tục được mở rộng và phát triển trong tương lai

Đó là các điểm dân cư có giá trị xây dựng cơ bản lớn, có vị trí thuận lợi, có khả năng phục vụ tốt. Chúng sẽ được tiếp tục mở rộng và phát triển trong tương lai, cả về quy mô và số lượng nhà cửa, công trình.

Nhóm 2: Các điểm dân cư hạn chế phát triển

Đó là những điểm dân cư tương đối lớn, có vị trí không thuận lợi, nhưng trước mắt còn có chức năng và ý nghĩa nhất định trong việc quản lý sản xuất, có tổng giá trị xây dựng cơ bản tương đối lớn. Những điểm dân cư này trong tương lai không được mở rộng diện tích, không phát triển hộ mới không được xây dựng những công trình kiên cố. Tại đây chỉ được phép sửa chữa nhỏ, để trong vòng 10-15 năm tới sẽ chuyển dần các hộ gia đình tới điểm dân cư thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 4, tiến tới xoá bỏ toàn bộ vào cuối kỳ quy hoạch.

Nhóm 3: Các điểm dân cư cần xoá bỏ trong kỳ quy hoạch

Đây là những điểm dân cư kiểu chòm xóm nhỏ, ở lẻ tẻ, vị trí không thuận lợi, thậm chí còn gây trở ngại cho việc tổ chức lãnh thổ, do đó cần xoá bỏ trong khoảng thời gian quá độ 3-5 năm.

Nhóm 4: Các điểm dân cư xây dựng mới

Những điểm dân cư này có thể được dự kiến xây dựng trong các trường hợp cần thiết như: trên vùng lãnh thổ chưa có hệ thống định cư, hoặc số dân và hộ dân phát sinh lớn, dẫn đến việc xây dựng điểm dân cư mới có lợi hơn là mở rộng điểm dân cư cũ để thành lập trung tâm xã hoặc đội sản xuất.

3.4. Xu thế phát triển kinh tế xã hội của các điểm dân cư nông thôn

Do tác động của việc đổi mới cơ chế, chính sách quản lý nông nghiệp, kinh tế hộ nông dân nước ta phát triển mạnh mẽ trên các vùng sản xuất từ đồng bằng đến vùng trung du, miền núi và ven biển, theo đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển các điểm dân cư.

3.4.1. Dân cư nông thôn vùng trung du miền núi

Trong thời kỳ đổi mới, kinh tế hộ nông dân miền núi đã có bước phát triển rõ nét và đa dạng hơn vùng đồng bằng, xuất phát từ quỹ đất nông lâm nghiệp dồi dào. Quy mô sản xuất của kinh tế hộ gia đình trang trại vùng đồi núi (tính theo diện tích đất đai, đàn gia súc, khối lượng nông sản hàng hoá và giá trị sản xuất) có loại vừa và nhỏ là chủ yếu. Bên cạnh đó cũng đã xuất hiện một số trang trại gia đình quy mô khá lớn (hàng trăm ha rừng, vài chục ha cây công nghiệp, cây ăn quả, hàng ngàn gia súc-trâu, bò, dê…).

Thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng của Nhà nước, hàng vạn hộ gia đình ở miền núi đã nhận rừng và đất rừng để trồng mới, chăm sóc bảo vệ phục hồi rừng tự nhiên, mỗi hộ từ 1-2 ha đến 10-15 ha, có hộ hàng trăm ha.

Do vậy mà các điểm dân cư nông thôn miền núi thường có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, thậm chí có nơi chỉ vài ba nóc nhà trên một quả đồi hoặc xen lẫn với núi rừng.

3.4.2. Dân cư nông thôn vùng ven biển

Vùng biển nước ta từ Móng Cái đến Hà Tiên dài hơn 2000km, ngoài biển gần và biển xa có nhiều khả năng khai thác hải sản, ở ven bờ có trên 400.000ha nước mặn và nước lợ, ở các bãi triều, eo, vịnh, đầm phá và rừng ngập mặn có điều kiện phát triển nghề nuôi trồng thuỷ hải sản xuất khẩu.

Về đánh bắt hải sản, trong thời kỳ đổi mới vùng ven biển đã hình thành các thuyền nghề, liên kết giữa các hộ ngư dân.

Về nuôi trồng thuỷ sản, nhiều hộ dân đã trở thành đơn vị chủ sản xuất, quản lý các đầm phá và khoanh đê lấn biển nuôi trồng tôm, cua, cá, rau câu…

Nghề đánh bắt hải sản và nuôi trồng thuỷ hải sản phát triển đã kéo theo sự hình thành và phát triển một mạng lưới hộ gia đình làm dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật và giải quyết đầu ra cho nghề biển.

Từ đó cũng tạo ra các mô hình mới cho sự phát triển các điểm dân cư vùng ven biển. Các làng chài trong thời kỳ đổi mới.

3.4.3. Dân cư nông thôn vùng đồng bằng

Các vùng đồng bằng của cả nước có trên 7 triệu hộ gia đình ở nông thôn sống trong các làng mạc, xóm ấp, trong đó có khoảng 70% số hộ gia đình làm nông nghiệp.

Trong thời kỳ đổi mới các hộ gia đình nông thôn vùng đồng bằng đã năng động vươn lên làm chủ sản xuất, tạo ra một khối lượng lương thực, thực phẩm lớn, đáp ứng nhu cầu của cả nước và xuất khẩu. Bên cạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá sản phẩm và sản xuất hàng hoá cao.

3.5. Xu thế và khả năng phát triển ngành nghề, công nghiệp nông thôn tác động đến cấu trúc điểm dân cư

Để tồn tại, mỗi điểm dân cư nông thôn cũng như thành thị, điều kiện thuận lợi cho việc ăn ở, sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi và sản xuất là yếu tố cần thiết đối với mọi người dân.

Xuất phát từ chuyển đổi nhành nghề, để phù hợp và thuận lợi trong việc kinh doanh dịch vụ, các hộ nông dân có chức năng phi nông nghiệp, xu thế cũng chuyển đổi tập trung về các điểm trung tâm của làng, xã, hoặc nằm trên các trục đường giao thông chính trong khu vực làng, cùng với những hộ đã có trước đây tạo thành một tụ điểm dân cư mới để chiếm lĩnh thị trường.

Tụ điểm dân cư mới này bao gồm các hộ có thể là phi nông nghiệp hoàn toàn hoặc bán nông nghiệp (các hộ vừa sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, vừa sản xuất nông nghiệp) đang có xu thế tăng tỷ trọng phần phi nông nghiệp trong hộ. Đặc biệt tất cả các loại kinh doanh dịch vụ nông thôn (phi nông nghiệp) diễn ra ngay tại nhà ở.

Các hộ vừa làm nông nghiệp, vừa làm nghề thủ công sống quây quần bên nhau trong môi trường nông thôn nên đã hình thành một các tự nhiên tính chất của tụ điểm dân cư này.

3.6. Yêu cầu thiết kế quy hoạch xây dựng và phát triển dân cư nông thôn

3.6.1. Những yêu cầu về quy hoạch

1. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải dựa trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ), đồng thời phải phục vụ thiết thực cho các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương.

2. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với quy hoạch bố trí lao động, dân cư trên địa bàn huyện và phải xem xét đến quan hệ với các điểm dân cư lân cận; phải phối hợp chặt chẽ với các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan như: quy hoạch thuỷ lợi, quy hoạch giao thông.

3. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn phải xuất phát từ tình hình hiện trạng, khả năng về đất đai, nhân lực, vốn đầu tư, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sử dụng vật liệu tại chỗ là chủ yếu, tiết kiệm đất đai, nhất là đất canh tác, đồng thời phải phù hợp với điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thuỷ văn…), phù hợp với truyền thống, tập quán, tiến bộ về sản xuất và sinh hoạt chung của từng vừng , từng dân tộc.

4. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, ngoài các yêu cầu về kinh tế còn phải đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, chống bão lụt và bảo vệ môi trường.

5. Quy hoạch các điểm dân cư cần xét đến triển vọng phát triển trong tương lai, phải đáp ứng các yêu cầu sản xuất và đời sống trong giai đoạn trước mắt, đồng thời phải có phương hướng quy hoạch dài hạn từ 15 đến 20 năm, phải làm quy hoạch chi tiết giai đoạn đầu của kế hoạch 5 năm và chuẩn bị kỹ cho yêu cầu xây dựng từ 1 đến 2 năm.

6. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo và xây dựng mới, triệt để tận dụng những cơ sở cũ có thể sử dụng được vào mục đích sản xuất và phục vụ đời sống.

3.6.2. Yêu cầu về chọn đất xây dựng.

1. Chọn đất xây dựng và mở rộng điểm dân cư ở xã phải phù hợp với các quy hoạch phân bố dân cư trên địa bàn huyện cũng như phù hợp với các quy hoạch bố trí sản xuất cơ giới hoá, giao thông, thuỷ lợi…của xã, đồng thời phải bảo đảm liên hệ thuận tiện với cánh đồng. Khoảng cách từ điểm dân cư đến cánh đồng từ 1,5 đến 2km.

2. Khi chọn đất xây dựng và mở rộng các điểm dân cư ở xã phải đảm bảo các yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật như sau:

- Có đủ đất để xây dựng và phát triển theo quy mô tính toán.

- Không bị úng lụt.

- Thuận tiện cho giao thông đi lại.

- Triệt để sử dụng đất thổ cư hiện có, hết sức tránh lấy đất canh tác để xây dựng, đối với miền núi có những khoảng đất với độ dốc dưới 150 cần dành để trồng trọt, canh tác, không nên dùng làm đất xây dựng.

- Bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng và vệ sinh môi trường.

- Bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng.

3. Khi chọn đất xây dựng và mở rộng các điểm dân cư ở xã cần tránh các khu vực sau đây:

- Nơi bị ô nhiễm do chất độc hại của khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi thải ra.

- Nơi có vị trí khí hậu xấu, trên sườn đồi phía tây, nơi có gió quẩn.

- Nơi có tài nguyên khoáng sản cần khai thác.

- Nơi hay phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm.

- Nằm trong phạm vi dải cách ly của đường dây điện cao thế.

- Nằm trong khu vực khảo cổ hoặc các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hoá đã được xếp hạng.

- Nằm trong khu không an toàn ven các đường xe lửa, đường quốc lộ (cách đường quốc lộ, đường xe lửa tối thiểu 100m, đường tỉnh lộ tối thiểu 50m tính từ mặt nhà ở gần đường nhất).

CHƯƠNG IV

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

4.1. Xác định tính chất, quy mô dân cư nông thôn

4.1.1. Tính chất
Tính chất của điểm dân cư nông thôn phụ thuộc vào vị trí, vai trò của nó trên địa bàn lãnh thổ. Tính chất đó được xác định căn cứ vào mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn với những lợi thế nhất định về vị trí địa lý, tài nguyên, tiềm năng các nguồn lực … của huyện, xã và thôn bản.
Quá trình phát triển đa dạng hóa các hoạt động sản xuất (cả nông nghiệp và phi nông nghiệp) sẽ làm thay đổi dần tính chất của điểm dân cư nông thôn. Nó sẽ làm cho cơ cấu làng xã phong phú, đa dạng thêm.

Chẳng hạn khi quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn chúng ta có thể xác định hệ thống điểm dân cư với các tính chất sau:

· Điểm dân cư là trung tâm cụm liên xã có tính chất: Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội cho cụm một số xã trong huyện.

· Điểm dân cư là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của xã hội.

· Điểm dân cư là trung tâm hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch … của địa phương.

Do đặc điểm hoạt động kinh tế nông thôn đã và đang chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu, phá dần thế sản xuât độc canh, tự cấp tự túc sang thế đa dạng hóa và sản xuât hàng hóa cao, nên tính chất các điểm dân cư nông thôn cũng rất đa dạng và phong phú.

Tính chất của các điểm dân cư không chỉ xem xét cho điểm dân cư ấy về phương diện nơi ở của nhân dân và sinh hoạt cộng đồng, mà còn phải xem xét vị thế của chúng trong phạm vi cả xã, hoặc thậm chí trong một vùng bao gồm một số xã trên cơ sở đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài của vùng nông thôn.

4.1.2. Quy mô điểm dân cư.

a, Xác định  quy mô điểm dân cư nông thôn mới.

+ Quy mô đất đai.

Quy mô đất đai là nhân tố tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể về kinh tế của địa phương để có thể giành ra phần đất đai nhất định cho việc xây dựng điểm dân cư mới.

Trong trường hợp đất đai giành ra được là một khu rộng lớn có khả năng bố trí nhiều điểm dân cư thì căn cứ vào quy mô hợp lý của một điểm dân cư mà xác định quy mô đất đai cho từng điểm dân cư nông thôn mới sẽ xây dựng.

 Về mặt sản xuất nông nghiệp trên đồng ruộng, việc xác định quy mô của điểm dân cư nông nghiệp ở vùng đồng bằng nên đảm bảo khoảng cách đi làm không vượt quá một km. Đối với vùng đồi núi, khoảng cách này sẽ phải lớn hơn.

Tuy nhiên đây không phải là căn cứ duy nhất đẻ xác định quy mô đất đai hợp lý của một điểm dân cư nông thôn. Trong quá trình xác định quy mô đất đai hợp lý của điểm dân cư nông thôn còn cần phải chú ý tới điều kiện tự nhiên như: Địa hình, các ranh giới tự nhiên như sông ngòi… và tình hình phân chia lãnh thổ đất canh tác.

+ Quy mô dân số.

Từ quy mô đất đai được xác định, căn cứ vào chính sách đất đai hiện hành của Nhà nước về giao ruộng đất canh tác bình quân cho một lao động nông nghiệp trong vùng để dự tính số lao động nông nghiệp cho một điểm dân cư nông thôn.

Căn cứ vào loại hình sản xuất sẽ được xây dựng để dự tính số lao động phi nông nghiệp trong điểm dân cư. Tiếp đó là việc tính toán lao động phục vụ. Tỷ lệ lao động phục vụ ở nông thôn hiện nay ước tính khoảng 10% tổng số dân.

Đối với khu dân cư kinh tế mới, trong giai đoạn đầu số nhân khẩu phụ thuộc trong điểm dân cư ở đây thông thường không vượt quá 50%. Vì vậy tỷ lệ số người lao động tham gia sản xuất nông nghiệp và sản xuất phi nông nghiệp thông thương chiếm khoảng trên 40% tổng số dân, còn lại là lao động quản lý.

+ Tổ chức điểm dân cư.
Khuôn viên thổ cư cho một hộ gia đình với nhà ở có vườn và kết hợp chăn nuôi cần có diện tích 300m2. Để có thể có điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức kinh tế VAC trong gia đình, cần có khuôn viên thổ cư khoảng 500 – 1.000m2.

Những người chuyển đến một điểm dân cư nông thôn mới thường không phải hoàn toàn là người trong cùng một điểm dân cư cũ, do đó chưa thể hình thành truyền thống làng xóm như ở quê hương, nhưng dù sao với dân cư địa phương nơi ở mới thì họ cũng gần gũi nhau hơn.

Với sự ổn định ngay từ đầu về một đơn vị hành chính cơ sở, việc tổ chức điều hành các hoạt động xây dựng quê hương mới, các hoạt động sản xuất và đời sống sẽ có nhiều thuận lợi hơn…

Để đáp ứng yêu cầu khai phá hình thành điểm dân cư nông thôn mới, cần hoạch định ngay từ đầu cơ cấu tổ chức cho toàn điểm dân cư, làm căn cứ cho việc giành đất xây dựng khu vực sản xuất, khu vực công cộng, hệ thống đường sá cũng như đất ở cho từng hộ gia đình

b, Quy mô điểm dân cư nông thôn hiện có.

+  Đối với vùng đồng bằng.
Trên thực tế mỗi điểm dân cư nông thôn hiện có thường có một ranh giới đất đai rõ ràng và ổn định. Khu vực đồng ruộng bao quanh làng xóm có thể cả 4 phía hoặc 3 phía, 2 phía tuỳ theo quá trình phát triển của điểm dân cư đó tạo nên.

Tình hình chung hiện nay là khu vực làng xóm có xu hướng tăng dần (kể cả tăng quy mô điểm dân cư cũ và phát sinh thêm điểm dân cư mới) trong khi đồng ruộng bị thu hẹp lại tương ứng. Đây là hậu quả của tình trạng tăng dân số quá nhanh của mỗi điểm dân cư.

Quy mô đất đai không đổi và quy mô dân số ngày càng tăng đã tạo nên hiện tượng dư thừa lao động ở hầu hết các điểm dân cư nông thôn. Mỗi năm nhu cầu đất thổ cư lại tăng thêm làm thu hẹp ruộng đồng và tình trạng mất cân đối giữa dân số và quy mô đất đai ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhất là đơn vị khu vực đồng bằng.

Do đó cần khai thác được tiềm năng phát triển các loại hình sản xuất phi nông nghiệp đẻ sử dụng lao động dư thừa trong các điểm dân cư nông thôn. Mặt khác cần có kế hoạch điều động dân cư đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo chính sách vĩ mô của Nhà nước.

+  Đối với khu vực nông thôn miền núi. Mật độ dân cư thưa hơn và do phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số nên quy các điểm dân cư thường là quá nhỏ và không có ranh giới rõ ràng giữa làng bản và ruộng nương canh tác. 

Tình trạng sống rãi rác của dân cư miền núi
đã gây nên nhiều khó khăn cho việc tổ chức quản lý xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ nông thôn.

Do đó trong qho cần phải có phương án thu gom các điểm dân cư quá nhỏ lẻ (Quy mô dưới 15 hộ) di dời tới các vị trí thích hợp, có đủ đất sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ăn ở của nhân dân.
4.2. Xác định cơ cấu hợp lý cho điểm dân cư nông thôn

4.2.1. Vị trí tương đối giữa điểm dân cư và khu vực sản xuất.
4.2.1.1. Quan hệ giữa làng xóm với đồng ruộng.
Để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của điểm dân cư nông thôn, khu vực làng xóm cần được đặt ở nơi có địa hình cao ráo, có điều kiện thông gió tốt, làm cơ sở tạo lập môi trường sinh thái tốt cho người dân, đồng thời thuận lợi cho việc xây dựng nhà cửa và công trình kỹ thuật hạ tầng. Tuỳ theo điều kiện tự nhiên có thể bố trí làng xóm theo dạng tuyến với những ngõ xóm có dạng xương cá xuất phát từ một đường chính. Khoảng cách giữa hai ngõ xóm nên đảm bảo khoảng cách từ 20 – 30m tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để có thể bố trí thuận tiện cụm 4 hộ dân.

Với dạng tuyến, đồng ruộng sẽ ở hai phía của làng xóm, thuận tiện cho nông dân ra đồng làm việc.

Cũng có thể bố trí khu vực làng xóm theo kiểu phân nhánh, mỗi nhánh cũng gồm một đường chính và các ngõ xóm theo dạng xương cá. Tại giao điểm của các nhánh là nơi thuận tiện cho việc tổ chức trung tâm của điểm dân cư.

Với dạng nhánh, đồng ruộng và làng xóm xen kẽ nhau thành từng nhánh.

4.2.1.2. Sự hình thành các tụ điểm dân cư phi nông nghiệp trong làng xã.

- Hình thành điểm dân cư mới do là cơ sở đầu mối chuyển tiếp mua bán, nơi thu gom nông sản, nơi chuyển tiếp sản xuất hàng hóa và tiêu dùng.

Kinh tế nông thôn theo hướng hàng hóa càng phát triển thì việc giao lưu buôn bán, thu gom các mặt hàng nông nghiệp càng mở rộng, và ngược lại nhiều hàng hoá công nghiệp hàng tiêu dùng, sinh hoạt đưa về các vùng nông thôn ngày một gia tăng.

Tại những điểm đầu mối chuyển tiếp mua bán thu gom nông lâm sản, chuyển tiếp hàng hóa sản xuất, tiêu dùng… đã hình thành dần một điểm dân cư mang tính chất dịch vụ buôn bán hoặc gia công sơ chế.

- Hình thành do ở cạnh nhà máy, xí nghiệp…

Tại khu vực nông thôn bên cạnh cửa ngõ của các nhà máy, xí nghiệp, các doanh trại, các mỏ nhỏ… xuất phát từ các nhu cầu của công nhân và thân nhân của họ về phục vụ sinh hoạt thường ngày nên có thể hình thành một tụ điểm dân cư dịch vụ.

Xét về mặt nghề nghiệp của dân cư tại các tụ điểm này hầu hết là phi nông nghiệp, bao gồm các đối tượng cán bộ và thành phần buôn bán dịch vụ nên họ có cách sống kiểu đô thị.

- Hình thức phát triển tụ điểm dân cư bán thị trong làng xã.

Kiến trúc nông thôn nói chung và kiến thức nhà ở nông thôn nói riêng chịu ảnh hưởng nhiều nhất qua các diễn biến về kinh tế xã hội của thời đại.

Hiện nay dưới tác động của việc chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang thị trường, vai trò của kinh tế gia đình được xác nhận và khuyến khích phát triển với nhiều thành phần, dẫn đếc các hộ nông thôn bị phân hóa nghề nghiệp một cách mạnh mẽ. Cùng với sự chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là sự thay đổi không gian làm việc và môi trường sống của dân cư.

Vì thế các điểm dân cư làng xã có sự biến đổi rõ rệt. Các hộ mới hình thành do nghề mới thì tách hộ, các hộ có thêm nghề mới cũng chuyển đổi không gian hoặc vị trí, còn các hộ khác do nhu cầu sinh hoạt cao thì di chuyển đến nơi có điều kiện tiện nghi hơn. Do vậy hình thái các tụ điểm dân cư diễn biến dưới dạng sau:

+ Dân cư nông thôn phi nông nghiệp ở tập trung những cụm mang tính chất kiểu đô thị.

+ Hình thành một cách tự phát kiểu dân cư bán thị nhằm phân tán trong làng.

+ Dân cư xây dựng nhà ở theo kiểu đô thị thành tuyến và rãi rác theo tuyến cạnh đường giao thông.

4.2.2. Hệ thống đường sá và công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Về đường giao thông: Đối với khu vực đồng ruộng, hệ thống bờ vùng, bờ thửa và bờ các mương máng được sử dụng làm hệ thống giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các luồng giao thông từ cánh đồng về cần phải được liên hệ trực tiếp với đường chính trong khu vực dân cư. Hệ thống đường giao thông chính trong khu vực dân cư đòi hỏi không những phải liên hệ thuận tiện giữa đồng ruộng với khu nhà ở mà còn phải liên hệ thuận tiện với khu vực trung tâm, khu xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khác trong điểm dân cư.

- Vấn đề thoát nước và vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nước mặt đường bố trí dọc theo các tuyến đường. Do đặc điểm của điều kiện nông thôn nước ta hiện nay, thường xây dựng các rãnh nước dọc theo hai bên đường làng, xóm. Khi mưa nước sẽ chảy vào các rãnh nước vào các ao, hồ, hoặc chảy ra cánh đồng. Đối với nước thải sinh hoạt thường được giải quyết theo cách tự thấm ở vườn tược của từng hộ. Tuy nhiên do điều kiện đất ở nông thôn ngày càng chật hẹp, nhiều hộ không có vườn nên khả năng thoát tự thấm hạn chế, vì vậy cần xây dựng rãnh thoát nước cùng với xây dựng đường làng, ngõ xóm để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Vấn đề cấp nước: Đối với các điểm dân cư nông thôn hiện nay, cấp nước sinh hoạt bằng giếng khoan, hoặc giếng đào cho từng hộ gia đình là hợp lý nhất. Tuy vậy, đối với những khu vực nước ngấm quá sâu, có thể xem xét để xây dựng các giếng khoan chung cho từng cụm gia đình.

- Vấn đề cấp điện và thông tin liên lạc: Với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của nước ta, đòi hỏi phải cấp điện đến từng hộ gia đình và đảm bảo có mạng lưới thông tin liên lạc ít nhất là tới từng điểm dân cư mới.

4.2.3. Công trình công cộng và trung tâm.

- Phương hướng bố trí công trình công cộng.

Để thuận tiện cho việc hình thành bộ mặt trung tâm của điểm dân cư, bố trí tương đối tật trung các công trình thương nghiệp, dịch vụ, hành chính, văn hoá…để hình thành một khu vực trung tâm. Ở đó đáp ứng các yêu cầu sinh hoạt thông thường hàng ngày của người dân cũng như các hoạt động quản lý điều hành sản xuất và xã hội. Đối với các công trình công cộng khác như y tế, giáo dục, thể dục thể thao do yêu cầu sử dụng đất đai tương đối lớn, mặt khác, để phù hợp với yêu cầu sử dụng và hỗ trợ lẫn nhau, có thể bố trí tập trung vào một khu vực khác hoặc kế cận với khu trung tâm.

- Yêu cầu bố trí công trình công cộng tại các khu vực trung tâm:

+ Các công trình về hành chính, giáo dục, y tế: Do yêu cầu và tính chất hoạt động của nó, cần được quy hoạch và thiết kế xây dựng đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng chung cho cả cộng đồng.

+ Các công trình thuộc loại thương nghiệp, dịch vụ: Công tác quy hoạch chỉ làm nhiệm vụ hoạch định đất đai, sao cho chúng có vị trí thích hợp để triển khai hoạt động mà không quy định cứng nhắc địa điểm bắt buộc xây dựng cho từng công trtình.

- Bố trí khung trung tâm: 

Khu trung tâm cần xây dựng trong một điểm dân cư ổn định lâu dài gắn với đường trục chính của xã và ở vào địa thế cao ráo, có địa hình phong cảnh đẹp. Có thể xây dựng khu trung tâm kết hợp với khu di tích lịch sử văn hóa, đình chùa … của địa phương (nếu có).

+ Nếu trong xã có nhiều điểm dân cư thì khu trung tâm cần xây dựng gắn với điểm dân cư chính và có vị trí tương đối trung độ đối với các thôn xóm.

+ Trong địa phận xã nếu có những điểm dân cư trên 1000 dân, nằm cách xa trung tâm chính khoảng 2km (Miền núi điểm dân cư trên 500 dân, cách xa khu trung tâm khoảng 3km) thì cần xây dựng trung tâm phụ, trong đó bố trí các công trình phục vụ đời sônga hàng ngày như cửa hàng mua bán, sửa chữa nhỏ, lớp họa tiểu học, sân thể thao, câu lạc bộ nhỏ.

+ Đối với các trung tâm cũ cần tận dụng những công trình đã có và xây dựng thêm công trình mới để đáp ứng yêu cầu phục vụ và để hình thành được một trục trung tâm xây dựng tương đối tập trung.

4.3. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Do các căn cứ bước đầu về điều kiện đất đai, dân cư, phương thức tổ chức thực hiện … giữa các điểm dân cư nông thôn mới và các điểm dân cư nông thôn hiện có rất khác nhau, nên quá trình triển khai quy hoạch xây dựng cho hai loại điểm dân cư này cũng có vấn đề khác nhau.

4.3.1. Nội dung và trình tự quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mới.
Trong những năm qua chúng ta đã có chủ trương xây dựng một số vùng kinh tế mới, nhằm tổ chức một phần dân cư ở vùng đồng bằng, đất chật người đông, đến một số vùng trung du, Tây nguyên …để khai phá đất đai và phát triển kinh tế nông lâm nghiệp.

Để đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội, thực hiện quy hoạch xây dựng mới các điểm dân cư nông thôn nông thôn, cần tiến hành điều tra nghiên cứu về khả năng sản xuất nông nghiệp đối với vùng đất dự kiến khai thác, điều kiện kinh tế xã hội làm cơ sở cho việc hình thành một điểm dân cư nông thôn nông thôn.

4.3.1.1. Xác định nhu cầu và khả năng hình thành điểm dân cư nông thôn mới.

a.  Nhu cầu hình thành điểm dân cư nông thôn mới.
Vùng đồng bằng Sông Hồng đất chật người đông, trong quá trình phát triển hiện nay, diện tích canh tác ngày càng bị thu hẹp, tạo ra một áp lực rất lớn về dân cư. Do đó từ nhiều năm nay, cùng với việc đa dạng hóa các loại hình sản xuất ở nông thôn, Nhà nước ta đã có chủ trương vận động nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. Đây là một chủ trương đúng đắn để từng bước giảm bớt tình trạng bất hợp lý về phân bố dân cư trên lãnh thổ cũng như tình trạng phát triển không đồng đều ở các vùng trong cả nước.

Do tập quán lâu đời với người dân với truyền thống gắn bó tình cảm quê hương nên mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống nhưng phần lớn tâm lý người dân không muốn rời bỏ quê hương để đi lập nghiệp lại ở một nơi xa. Do đó ngoài việc vận động và giác ngộ cho người dân cần phải tổ chức tốt nơi ăn chốn ở tại nơi đến, giảm bớt khó khăn cho người lao động đến định cư ở địa điểm mới.

Công tác thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn mới nhằm tạo tiền đề cho việc hình thành điểm dân cư nông thôn mớimột cách hợp lý, thuận tiện cho sản xuất và đời sống của người dân.

b. Khả năng hình thành điểm dân cư nông thôn mới.
Trong khi ở vùng nông thôn đồng bằng bình quân đất đai quá thấp thì ở vùng trung du miền núi lại có nhiều đất trống, đồi núi trọc cần được khai thác. Mật độ dân cư thưa thớt, sức lao động và phương tiện kỹ thuật đều thiếu thốn nên khả năng khai thác đất đai còn rất hạn chế. Trong những năm qua chúng ta đã hình thành một số nông, lâm trường và tổ chức xây dựng vùng kinh tế mới, hình thành một số điểm dân cư nông thôn mới ở đây. Song để có thể phát huy hiệu quả của chính sách này, ngoài việc tổ chức vận động nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, cần nghiên cứu phát huy cao hiệu quả.

Khi xác định việc xây dựng một điểm dân cư nông thôn mới tại một vùng được khai thác, trước hết cần có sự phối hợp của chính quyền nơi di dân đi và nơi tiếp nhận để hình thành một kế hoạch toàn diện, hợp lý, khả thi trong việc xác định di chuyển dần người dân tới địa điểm mới, đồng thời với việc giải quyết các thủ tục về đất đai cũng như tiến bộ xây dựng và khai phá đất sản xuất. Như vậy mới có thể ổn định cuộc sống của người dân oẻ điểm dân cư nông thôn mới.

4.3.1.2. Nội dung và phương thức quy hoạch xây dựng một điểm dân cư nông thôn mới.

a. Lập kế hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mới.
Để tiến tới việc hình thành một điểm dân cư nông thôn mới, trước hết phải nghiên cứu đề xuất một chủ trương về việc xây dựng một điểm dân cư nông thôn mới. Trong đó phải chứng minh được bằng những số liệu cụ thể về nhu cầu và khả năng hình thành một điểm dân cư nông thôn mới, thông qua các tư liệu tính toán, phân tích gồm:

- Điều tra về số hộ cần di chuyển đến nơi định cư mới.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của địa phương sau khi chuyển một phần dân cư đi xây dựng nơi định cư mới.

- Khả năng khai phá đất đai của nơi đến định cư.

- Các chủ trương cụ thể của chính quyền cơ sở nơi đi, nơi đến và các chính sách của Nhà nước đối với việc hình thành điểm dân cư mới.

- Nguồn nhân lực, tài lực, vật lực phục vụ yêu cầu xây dựng điểm dân cư mới…

Sau khi phân tích các tư liệu trên cần đề xuất được một kế hoạch hoàn chỉnh cho việc xây dựng điểm dân cư và các giai đoạn cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch đẫ định. Trên cơ sở đó, các coq quan chính quyền cùng với các cơ quan chuyên môn có liên quan sẽ trình duyệt các chủ trương, kế hoạch để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện.

b.  Nghiên cứu tổng hợp tài liệu, điều tra khảo sát để lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch.
- Căn cứ vào các chủ trương kế hoạch đã được duyệt, tiến hành công tác điều tra nghiên cứu các tài liệu về quy hoạch và kế hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng phát triển đối với các chuyên ngành có liên quan như giao thông, thuỷ lợi, điện…

- Lập bản đồ hiện trạng về tự nhiên và hiện trạng sử dụng đất khu vực thiết kế để xác định các khu vực có mức độ thuận lợi của đất đai, đối với xây dựng, đối với sản xuất nông nghiệp, tình hình ngập lụt bão hoặc khô hạn, khả năng về giao thông để khai thác tiềm năng phát triển các loại hình hoạt động sản xuất phi nông nghiệp v.v…

- Trên cơ sở các bản đồ và số liệu thu thập được, kết hợp vứi các định hướng xây dựng điểm dân cư nông thôn mới và các yêu cầu cụ thể đã xác định trong dự án để hình thành văn bản nhiệm vụ thiết kế quy hoạch, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai công tác quy hoạch.

Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mới phải được cơ quan chính quyền địa phương duyệt trên cơ sở có sự thỏa thuận của chính quyền nơi có nhu cầu di chuyển dân cư và sự thỏa thuận của cơ quan chuyên ngành của huyện hoặc tỉnh tùy theo quy mô khu vực xây dựng.

c. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mới.
Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mới bao gồm các nội dung chính sau:

- Xác định thời hạn quy hoạch dài hạn.
Thời hạn quy hoạch thường là 15 – 20 ngày. Việc xác định thời hạn cần dựa vào các căn cứ nêu trong luận chứng đã được phê duyệt.

- Xác định các tiềm năng sản xuất phi nông nghiệp.
Tiềm năng sản xuất phi nông nghiệp cần được cụ thể hóa trên cơ sở các kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong luận chứng, làm căn cứ cho việc dự tính số lượng lao động và đất đai cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp trong điểm dân cư sẽ hình thành.

- Xác định quy mô đất đai sản xuất nông nghiệp.
Quy mô đất đai sản xuất nông nghiệp cần được xác định trên cơ sở các số liệu nêu trong luận chứng về khả năng hình thành điểm dân cư nông thôn mới. Từ đó dựa vào chính sách giao quyền sử dụng ruộng đất trong điều kiện cụ thể của địa phương đến dự tính số lượng lao động nông nghiệp.

- Dự tính quy mô dân số của toàn bộ điểm dân cư.
Dự tính quy mô quân số của toàn bộ điểm dân cư khi phát triển hoàn chỉnh theo thời hạn quy hoạch. Căn cứ vào quy mô dân số dự tính cho phát triển dài hạn, dụe tính số lượng dân cư cần được di chuyển tới đẻ xây dựng điểm dân cư nông thôn mới và khai phá đất đai cho phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch.

- Xác định quy mô đất đai của khu vực làng xóm.
Căn cứ vào số dân cư cần di chuyển tới, số dân phát triển dài hạn và số cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được xác định xây dựng theo từng bước, trên cơ sở chính sách cụ thể của địa phương về đất đai thổ cư để xác định quy mô đất đai của khu vực làng xóm và đất đai dự trữ để phát triển làng xóm.

- Bố cục quy hoạch điểm dân cư.
Bố cục cơ cấu quy hoạch của điểm dân cư trên cơ sở quy mô và yêu cầu hoạt động của các khu vực chức năng (Đồng ruộng, làng xóm, đất sản xuất phi nông nghiệp, khu trung tâm, cây xanh, giao thông …).

- Lập phương án quy hoạch sử dụng đất đai của điểm dân cư nông thôn
* Bố trí khu đất sản xuất và cơ sở hạ tầng. 

+ Đất để sản xuất nông nghiệp của điểm dân cư nông thôn mới thường lầ đất trông đồi trọc thuộc loại đất chưa sử dụng, đòi hỏi phải đầu tư công sức, vốn liếng để khai phá rồi mới đưa vào sử dụng được. Do đó, đối với đất đai sản xuất nông nghiệp ở đây cần phải triển khai quy hoạch thủy lợi và xây dựng đồng ruộng một cách đồng bộ, trên cơ sở đó cộng đồng dân cư chuyển đến sẽ có kế hoạch khai phá từng bước để sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, nuôi dưỡng thủy sản…

+ Đất để sản xuất phi nông nghiệp cần được khai thác và cụ thể hoá trên cơ sở các kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong luận chứng, làm căn cứ cho việc dự tính số lượng lao động và đất đai cho các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trong điểm dân cư mới hình thành. Có thể xem xét đến khả năng đặt các xí nghiệp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp về chế biến nông lâm sản, thức ăn gia súc, sửa chữa nhỏ… phục vụ yêu cầu sản xuất và đời sông nhân dân. Đối với những nơi có điều kiện thuận lợi về giao thông liên hệ trong vùng thì có thể hình thành các xí nghiệp công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp lớn ở thành phố, hoặc một số loại hình gia công…

Các xí nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cần được bố trí sao cho bảo đản được yêu cầu thuận tiện cho hoạt động của từng cơ sở sản xuất, đồng thời pjải đảm bảo không gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của bản thân điểm dân cư và tác động xấu đến môi trường sinh thái trong khu vực.

Muốn vậy người làm quy hoạch nông thôn phải nắm được tính chất, quy mô của cơ sở sản xuất để từ đo bố tris đất đai, bố trí mạng lưới đường sá, công trình kỹ thuật hạ tầng để đáp ứng yêu cầu hoạt động của bản thân cơ sở sản xuất mà không làm ảnh hưởng bất lợi đến cảnh quan, môi trường.

 Về cơ sở hạ tầng, thực hiện chủ trương xây dựng các khu kinh tế mới trong sản xuất nông nghiệp, việc hình thành các điểm dân cư nông thôn mới cần có sự hỗ trợ của Nhà nước cả về mặt kinh phí xây dựng và trong sản xuất. Sự hỗ trợ này trước hết cần tập trung cho việc xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, trong đó mạng lưới giao thông cùng với hệ thống thoát nước mặt dọc theo đường là trọng điểm. Mạng lưới đường làng và ngõ xóm được xác định chi tiết cùng với việc thiết kế khu đất ở.

* Bố trí khu đất ở.
Để tránh tình trạng tự phát, xây dựng lộn xộn, đất ở của điểm dân cư nông thôn mới cần được nghiên cứu quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ trước khi giao đất cho từng hộ. Đồng thời cần có sự hướng dẫn cho người dân hiểu rõ những yêu cầu của quy hoạch để họ không xây dựng tùy tiện.

Khuôn viên đất ở của hộ gia đình trong điểm dân cư nông thôn mới cần có đủ diện tích để người dân có điều kiện thuận tiện triển khai ngay kinh tế VAC sau khi chỗ ở đã tạm thời ổn định.

Mặc dù sự hỗ trợ của Nhà nước, song việc xây dựng trong phạm vi lô đất ở vẫn do từng hộ tự tổ chức triển khai. Tuy nhiên chính quyền địa phương và chuyên gia kỹ thuật cần có trách nhiệm hướng dẫn những yêu cầu chung về việc thực hiện ý đồ quy hoạch và đưa ra những mô hình bố trí nhà cửa trong khuôn viên thổ cư như những hình thức gợi ý hướng dẫn cho người dân tham khảo và làm theo.

Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất đai đã được xác định, cần triển khai quy hoạch các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đất ở, bao gồm: Giao thông, cấp điện, cấp nước, san nền, thoát nước và bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào mục tiêu phát triển dài hạn của điểm dân cư mới và tình hình cụ thể của địa phương để xác định phương án xây dựng đợt đầu - thời hạn 5 năm, làm cơ sở cho việc triển khai công tác xây dựng các giai đoạn sau.

Các nội dung quy hoạch nêu trên cần được thể hiện thành một bộ hồ sơ để trình duyệt. Sản phẩm trong bộ hồ sơ bao gồm: Các loại bản đồ, sơ đồ, bản vẽ thiết kế chi tiết; các bản thuyết minh tổng hợp và thuyết minh chi tiết.

4.3.2. Quy hoạch cải tạo chỉnh trang điểm dân cư nông thôn hiện có.

4.3.2.1. Những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển đối với điểm dân cư nông thôn hiện có.
Các điểm dân cư nông thôn hiện có ở nước ta phần lớn hình thành và phát triển một cách tự phát trong quá trình lịch sử, ở đó dân cư sinh sống trong mối quan hệ cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. Quan hệ đó đã không ngừng phát triển và trở thành truyền thống xóm làng ở hầu khắp các điểm dân cư nông thôn nước ta.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mấy chục năm qua, chúng ta cũng đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó. Ngày nay với chủ trương đổi, những truyền thống tốt đẹp về quan hệ xóm làng vẫn cần được duy trì, song cơ sở vật chất tạo nên điểm dân cư đã có những phần không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Những tồn tại chính về các mặt cần được cải tạo trong điểm dân cư hiện có là:

+ Về điều kiện sản xuất:
Đồng ruộng còn bị chia cắt manh mún cần được cải tạo.

Do phương thức sản xuất theo quy mô hộ nên đồng ruộng ở nông thôn phần lớn đều manh mún. Thời gian gần đây, thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nhiều địa phương đã tiến hành dồn đổi ruộng đất tạo ra ô thửa lớn hơn, tuy nhiên hệ thống mương máng chưa đủ đáp ứng yêu cầu tưới tiêu có tổ chức, quy mô ô thửa chưa đủ rộng đê thực hiện đồng thời cơ giới hóa trong các khâu sản xuất. Hiện tại đường nội đồng chưa đủ để phục vụ yêu cầu vận tải bằng các phương tiện cơ giới.

Cơ cấu cây trồng vật nuôi còn nghèo nàn.

Phần lớn các điểm dân cư nông thôn là thuần nông, sản phẩm nông nghiệp chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường. Vì vậy cách tổ chức điểm dân cư vẫn thể hiện đặc điểm sản xuất tự cung tự cấp.

Lực lượng lao động dư thừa cần được khai thác vào các ngành nghề phi nông nghiệp. Do bình quân ruộng đất tương đối thấp nên nhìn chung nông thôn không sử dụng hết lực lượng lao động vào sản xuất. Giải quyết việc làm cho lực lượng lao động dư thừa ở nông thôn hiện đang là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

+ Về điều kiện ăn ở.
Khuôn viên thổ cư của từng hộ gia đình.

Thổ cư của từng hộ gia đình trong các làng xóm ở nước ta phần lớn là chật hẹp 9Nhất là ở vùng đồng bằng). Do tình trạng phát triển dân số khá cao nên các lô đất thổ cư lại bị chia nhỏ thêm, tạo nên sự lộn xộn, manh mún. Mặt khác do việc xây dựng của mỗi hộ gia đình hoàn toàn độc lập với nhau nên có tình trạng khu vực chuồng trại của nhà này ảnh hưởng không tốt đến điều kiện sống của nhà khác.

Vì vậy cần xuất phát từ thực trạngphân bố thổ cư cụ thể của từng làng, từng xóm mà đề xuất phương án cải tạo cho thích hợp.

- Hệ thống đường nông thôn:

Do sự hình thành tự phát của các điểm dân cư nên đất thổ cư manh mún, đường thôn xómchật hẹp ngoắt nghéo, mặt đường vỉa gạch hoặc là đường đất nên không đáp ứng được yêu cầu đưa phương tiện cơ giới vào đời sống nông thôn. Vì vậy yêu cầu về mở rộng đường, nắn thẳng tuyến đường, nâng cấp mặt đường là một yêu cầu bức thiết trong hầu khắp các điểm dân cư nông thôn hiện nay.

- Công trình kỹ thuật hạ tầngvà môi trường sinh thái:

+ Cấp nước sạch nông thôn: Trong nhiều thập kỷ qua tập quán ở nông thôn là dùng nước giếng trong sinh hoạt. Thường là mỗi gia đình tự đào giếng lấy nước dùng, chưa có điều kiện khử trùng theo đúng yêu cầu nước sạch.

+ Thoát nước: Do đặc điểm kinh tế VAC nên vấn đề thoát nước đối với khu vực nông thôn thường đơn giản. Đối với các vùng đất rộng, các hộ có thể tự giải quyết vấn đề thoát nước trong phạm vi thổ cư của mình.

+ Cáp điện và thông tin liên lạc: Đối với vùng đồng bằng hiện nay phần lớn các điểm dân cư đèu có lưới điện quốc gia, tuy nhiên hệ thống đường dây còn nhiều bất cập cần được cải tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện an toàn và hiệu quả. Đối với các vùng trung du, miền núi việc phủ lưới điện quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy những năm trước mắt vẫn cần chú ý tới việc khai thác tiềm năng thủy điện nhỏ. Cùng với mạng lưới, hệ thống đường dây thông tin liên lạc cũng cần được chú ý nhằm thực hiện tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

4.3.2.2. Phương thức quy hoạch cải tạo điểm dân cư nông thôn hiện có.
Để có thể hình thành một phương án cải tạo hợp lý, có tính khả thi cho một điểm dân cư nông thôn hiện có, đáp ứng yêu cầu phát triển, cần phải kiểm tra công tác điều tra tình hình thực tế về sản xuất, về đời sống cũng như mọi hoạt động kinh tế xã hội khác trong nội bộ điểm dân cư và mối quan hệ của nó với bên ngoài.

Việc tổ chức quy hoạch cải tạo điểm dân cư nông thôn theo đơn vị chính quyền cơ sở là rất cần thiết. Trên thực tế chúng ta thường triển khai việc nghiên cứu quy hoạch cải tạo đồng thời các điểm dân cư nông thôn trong một xã theo trình tự sau:

a.Phân tích quy mô và tính chất dân cư nông thôn hiện có.
- Phân tích thực trạng điểm dân cư cần xem xét việc phân chia các khu chức năng chủ yếu, bao gồm:

+ Khu xây dựng các công trình công cộng.

+ Khu xây dựng các công trình sản xuất, phục vụ sản xuất.

+ Khu xây dựng nhà ở, các xóm nhà ở, các công trình công cộng phục vụ từng xóm.

Ngoài ra còn có các mạng lưới đường và các hệ thống kỹ thuật (Cống rãnh, cấp điện, thông tin…) để phục vụ cho các khu chức năng nói trên.

- Điều chỉnh, bổ sung cơ cấu quy hoạch, điểm dân cư nông thôn hiện có.

Với chủ trương đa dạng hóa sản xuất phi nông nghiệp, cần phải xác định các địa điểm đặt các cơ sở này một cách hợp lý, sao cho thuận tiện về giao thông vận tải, về nguồn nước, nguồn điện, thuận tiện cho người lao động tới việc làm an toàn, đồng thời phải đảm bảo hạn chế được những ảnh hưởng bất lợi đến môi trường, đặc biệt là khu vực ở và sản xuất nông nghiệp.

Cần phải rà xét lại hiện trạng phân bố dân cư, hệ thống đường làng ngõ xóm, địa điểm đặt nghĩa trang nhân dân… để đảm bảo thuận tiện trong sử dụng, đồng thời không ảnh hưởng đến môi trường sống. Đối với nguồn nước ngầm mạch nông cần được chú ý đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý thích hợp, đảm bảo an toàn trong sử dụng nước của dân cư.

b. Quy hoạch cải tạo, xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn.
Để có căn cứ triển khai nghiên cứu các giải pháp cải tạo, xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn, cần dựa vào những bản đồ, số liệu về hiện trạng và định hướng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong nhiệm vụ, phân tích rút ra những vấn đề tồn tại cần được giải quyết của điểm dân cư hiện có và những tiềm năng có thể khai thác.

Từ đó đề xuất những dự báo về kế hoạch khai thác các tiềm năng phục vụ yêu cầu phát triển về triển vọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, về phát triển dân cư và biện pháp giải quyết lao động dôi dư.

Trên cơ sở đó đề xuất phương án cải tạo, xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn một cách toàn diện, nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ và lâu dài. Đồng thời xác định cụ thể các bước cải tạo và xây dựng trước mắt.

Quy hoạch cải tạo, xây dựng và phát triển một điểm dân cư nông thôn hiện có bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Xác định thời hạn quy hoạch cải tạo:

Thời hạn quy hoạch cải tạo thường được xác định trong khoảng 10 – 15 năm, tuỳ theo mức độ và quy mô những vấn đề tồn tại của điểm dân cư được khắc phục, cũng như kế hoạch xây dựng mới, bổ sung các cơ sở sản xuất, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Xác định quy mô dân số theo cơ cấu thành phần lao động:

Căn cứ vào quy mô ruộng đất hiện có và trình độ sản xuất để tính toán lực lượng lao động nông nghiệp của điểm dân cư nông thôn.

Căn cứ vào tiềm năng phát triển các loại hình sản xuất phi nông nghiệp có thể khai thác được tại địa phương để dự báo lực lượng lao động cho các loại hình sản xuất phi nông nghiệp này. Lực lượng lao động phục vụ đối với một điểm dân cư nông thôn được dự tính trong khoảng 20% tổng số lực lượng lao động của điểm dân cư.

Trên cơ sở lực lượng lao động đã dự tính ở 3 mục tiêu để dự tính quy mô dân số hợp lý cho điểm dân cư nông thôn theo thời hạn quy hoạch dự tính. Trường hợp còn lao động dôi dư, căn cứ vào chủ trương của địa phương để đề xuất các phương án giải quyết.

- Đề xuất quy hoạch cải tạo các khu chức năng.

+ Khu trung tâm và công trình công cộng: Căn cứ vào tình hình thực tế và cơ cấu đất đai hiện có của điểm dân cư đề xuất phương án điều chỉnh các khu chức năng cho hợp lý, trong đó đề xuất phương án cải tạo các công trình sản xuất, công trình hạ tầng xã hội theo yêu cầu cuộc sống hiện tại.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng phương án quy hoạch cải tạo làng xóm cho phù hợp với yêu cầu phát triển của điểm dân cư, trong đó xác định các giải pháp cải tạo và xây dựng mới hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, san nề thoát nước bảo vệ môi trường.

- Đề xuất quy hoạch cải tạo các khu chức năng.

+ Khu vực đất ở: Xác định phương án quy hoạch đất ở theo phương pháp dãn dân hợp lý và quy hoạch khu đất ở mới cho những hộ phát sinh và những hộ tái định cư theo yêu cầu giải pháp mặt bằng.

Trên cơ sở các phương án quy hoạch cải tạo, xây dựng và phát triển dài hạn, xác định các hạng mục cải tạo và xây dựng trong giai đoạn trước mắt.

Phương án quy hoạch cải tạo và phát triển điểm dân cư nông thôn được thực hiện trong phạm vi của một làng trên cơ sở nghiên cứu đồng thời các điểm dân cư (làng, xóm) trong phạm vi toàn xã.

4.4. Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên các vùng đặc trưng
4.4.1. Khu dân cư vùng đồng bằng

4.4.1.1. Đặc điểm chung về khu dân cư nông thôn vùng đồng bằng.

- Về hạ tầng kỹ thuật: 100% số xã có đường ô tô về tới trung tâm xã. Các xã đều có điện, nhưng số hộ dùng điện mới đạt khoảng 80 – 90%. Hiện nay có khoảng 60 – 70% số hộ được dùng nước tương đối sạch. Vấn đề thoát nước bẩn, rác thải, vệ sinh môi trường chưa được chú ý đúng mức. 

- Về công trình hạ tầng xã hội: Các xã đều có trường tiểu học và lớp mẫu giáo mầm non, hầu hết các xã đều có trường phổ thông cơ sở, có trạm y tế, khoảng 70% số xã có chợ và trên 80% số xã có trạm truyền thanh, bưu điện văn hoá xã.

- Về nhà ở, tuy phần lớn đã được ngói hóa, nhưng số nhà kiên cố mới đạt trên 30%, các nhà bán kiên cố đạt 50%, còn khoảng gần 20% là nhà tre gỗ sơ sài (ở đồng bằng Nam bộ thì tỷ lệ nhà sơ sài còn cao hơn).

- Các làng xã hội đồng bằng chiếm đa số trong vùng đồng bằng Bắc bộ, đồng bằng Trung bộ, đông dân, mật độ cư trú cao, diện tích đất canh tác và đất thổ cư bình quân một hộ thấp, mức sôang của phần đông số hộ nông thôn còn thấp.

4.4.1.2. Định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn vùng đồng bằng.

a. Quy hoạch đường giao thông.

* Đặc điểm vận chuyển trên địa bàn xã.
Đối tượng phục vụ chủ yếu của giao thông vận tải trên địa bàn xã là các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, phân tán, chủ yếu theo hộ gia đình có liên quan chặt chẽ với thời vụ và thời điểm của nông nghiệp.

Đặc điểm của vận chuyển trên địa bàn xã là: cự ly vận chuyển ngắn, nhu cầu tập trung theo thời vụ. Do sản xuất phân tán theo từng hộ gia đình nên đường làng ngõ xóm đều cần được mở rộng để xe cơ giới 4 bánh có thể đi vào tận nhà. Đây là yếu tố quan trọng có tác dụng thúc đẩy các hoạt động kinh tế và cải thiện điều kiện xã hội ở các làng xã truyền thống trong khu vực.

* Quy hoạch và thiết kế mạng lưới đường giao thông xã.

- Các giải pháp quy hoạch mạng lưới đường

Quy hoạch mạng lưới đường giao thông xã dựa trên quy hoạch xây dựng tổng thể xã, là một phần trong dự án quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở. Vì vậy cần phải tiến hành lập quy hoạch tổng thể trước đế làm cơ sở cho việc quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông xã.

Đường sá trong khu vực dân nói chung đã được hình thành từ lâu, đủ về tuyến, nhưng chưa hoàn chỉnh về mạng và chất lượng còn rất thấp.

- Xác định chiều rộng, lưu thông các loại đường làng xã

Chiều rộng mặt cắt ngang mỗi con đường làng xã đều bao gồm hai phần: phần long đường dành cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa và phần lề đường (vỉa hè) cần đủ rộng để bố trí cột điện, đường ống cấp nước, rãnh thoát nước và đất dự trữ để mở rộng (nếu cần).

+ Đường trục xã là trục giao thông chính nối trung tâm xã với các khu vực bên ngoài (đường giao thông cấp huyện), nối các thôn (làng) với trung tâm xã. Chiều rộng của đường trục xã cần xác định đủ rộng để 2 xe cơ giới tránh nhau, phần mặt đường xe chạy rộng từ 6 – 7m. Đồng thời cần gia cố nền và mặt đường để đảm bảo yêu cầu cho các xe tải nhẹ đi được (chiều rộng cả nền đường khoảng 8 – 10m), chiều rộng lưu thông tối thiểu 10m khi đi qua khu dân cư và 8m khi qua ruộng.

+ Đường thôn (làng) nối với đường trục xã, các ngõ xóm nối với đường làng theo dạng “xương cá”. Đường làng cần được mở rộngvới lòng đường rộng tối thiểu 5m (2 làn xe), lề đường mỗi bên rộng 1,5m khi đi qua khu dân cư và 0,5m khi đi qua ruộng.

+ Các ngõ xóm cần đảm bảo đủ chiều rộng cho 1 làn xe, chiều dài ngx không nên vượt quá 100m. Chiều rộng mặt đường 3 – 3,5m, mỗi bên lề 1m, nền đường rộng khoảng 5 – 5,5m, chiều rộng lưu thông tối thiểu là 5m.

b. Quy hoạch cấp nước.
Có 2 hình thức quy hoạch cấp nước: Cấp nước tập trung và cấp nước phân tán:

- Hình thức cấp nước tập trung áp dụng với những nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển tốt, chính quyền địa phương có khả năng quản lý điều hành có hiệu quả và nơi đó phải có nguồn nước cho phép. Xây dựng trạm cấp nước và mạng lưới phân phối nước.

- Hình thức cấp nước phân tán có thể tiến hành cho từng gia đình hoặc một số gia đình tuỳ theo cách tổ chức. Có thể dùng giếng đào, giếng khoan hoặc bể chứa nước mưa…

* Giải pháp cấp nước cho các xã vùng đồng bằng:

- Khai thác và xử lý nước tập trung, cấp nước bằng đường ống đến tận nhà tại các làng xã tập trung dân cư. Khi nhu cầu dùng nước tăng lên thì tăng thêm số lượng giếng khai thác, mở rộng công trình phụ trợ. Phát triển mô hình cấp nước tập trung bằng cách khuyến khích các tổ chức, tư nhân kinh doanh nước sạch.

- Các xã gồm nhiều làng phân tán, có thể sử dụng các công trình khai thác và xử lý nước nhỏ, hình thành các điểm cấp nước có quy mô theo cụm dân cư để tiết kiệm chi phí đường ống.

c, Quy hoạch hệ thống cấp năng lượng.

* Điện.

Tại hầu hết các làng xã nông thôn, mạng lưới điện chưa có quy hoạch thiết kế hoàn chỉnh, nhiều tuyến hạ thế sử dụng lâu năm chưa được cải tạo. Nhiều thôn điện sinh hoạt phải dùng chung với điện sản xuất (qua trạm biếp áp của trạm bơm, cơ quan xí nghiệp hay đơn vị bộ đội…), khoảng cách tải điện quá xa, gây thất thoát điện năng và thiếu an toàn, giá thành điện năng tăng cao.

Để tiết kiệm chi phí đầu tư, khi quy hoạch mạng lưới cấp điện, trước hết cần quy hoạch cải tạo, nâng cấp mạng lưới hiện có.

Đối với khu vực có mạng lưới tự tạo, chắp vá, cũ nát thì phải quy hoạch mạng điện mới hoàn chỉnh và phân đợt thực hiện.

Nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng theo sự phát triển kinh tế, chỉ số điện năng tiêu thụ đầu người cũng nói lên mức thu nhập và mức sống của mỗi địa phương. Mục tiêu tới năm 2010 phấn đấu đạt 100% số hộ gia đình nông thôn sử dụng điện sinh hoạt với mức tiêu thụ bình quân là 200KWh/năm.

* Chất đốt
Vùng nông thôn đồng bằng là vùng thiếu chất đốt nghiêm trọng, từ lâu nhân dân đã phải tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm chất đốt. Nhưng sản phẩm phụ cũng không đủ đáp ứng, vì vậy ở nông thôn nhiều nơi đã xuất hiện phong trào sử dụng bể Bi-ô-ga làm chất đốt. Đây là một mô hình tiến bộ, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa hạ giá thành chất đốt. Tuy nhiên mô hình này không thể phát triển đại trà đến một hộ gia đình do những hạn chế về khả năng phát triển chăn nuôi. Vì vậy trong tương lai lâu dài hướng giải quyết tốt nhất vẫn là sử dụng chất đót thương mại như: than, dầu hỏa và khí gas cùng với các bếp đun có hiệu suất cao.

d, Quy hoạch thoát nước và vệ sinh môi trường.

* Thoát nước

Do đạc thù ở nông thôn mỗi hộ có một kguôn viên riêng, có vườn, ao nên ít chú ý đến vấn đề thoát nước sinh hoạt. Tuy nhiên khi đời sống càng phát triển thì vấn đề thoát nước thải, rác thải cũng đang là vấn đề bức xúc.

Vì vậy cùng với việc nâng cấp mạng lưới đường nông thôn cần chú ý đồng bộ mạng lưới thoát nước mặt cho toàn bộ điểm dân cư nông thôn. Dọc các tuyến đường làng ngõ xóm cần có các mương thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa, cần xây dựng hệ thống thoát nước qua đường vừa đảm bảo vệ sinh và độ bền của các tuyến đường.

* Vệ sinh môi trường 
Do kinh tế phát triển, đời sống nông dân cũng được khởi sắc, việc tiêu thụ sản phẩm cho cuộc sống và sản xuất cũng đa dạng, theo đó rác thải ngày càng nhiều, mà phần lớn là rác thải khó tiêu huỷ như bao bì nilon, hộp kim loại, chai hộp nhựa đựng thuốc bảo vệ thực vật… Chợ nông thôn cũng là nơi tạo ra nguồn rác thải khá lớn, do vậy tất cả các địa điểm họp chợ đều cần có quy hoạch thu gom, xử lý rác và chất thải.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, trong quy hoạch cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đề ra được phương hướng xử lý phân rác.

- Chọn mô hình xử lý nước thải.

- Thanh toán nạn dùng phân tươi trong trồng trọt bằng cách ủ hoai, dùng bể bi-ô-ga kết hợp giải quyết chất đốt cho sinh hoạt.

- Cải thiện công trình vệ sinh nông thôn bằng cách sử dụng hố xí tự hoại.

- Tuyên truyền giáo dục nông dân áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng trừ sâu bệnh và quy trình sử dụng phân bón thích hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi.

4.4.2. Khu dân cư vùng trung du, miền núi

4.4.2.1. Đặc điểm khu dân cư vùng đồi núi

- Vùng đồi núi có hai loại điểm dân cư:

+ Làng bản đông dân thường quần tụ trên các khu đất thấp.

+ Các xóm nhỏ dân cư sống rải rác ở các sườn đồi hay chân núi.

- Hướng quy hoạch sắp xếp lại các điểm dân cư vùng này là: dãn bớt dân tại các xã đông người, đất cư trú hạn hẹp và thực hiện quy tụ đối với các xóm dân cư phân tán rãi rác. Cụ thể là:

1. Đối với khu vực đất bồi khó canh tác, có điều kiện để mở rộng khu dân cư thì nên qhp phát triển mở rộng, để dãn bớt dân tại các làng bản có mật độ cư trú đông, không có quỹ đất để phát triển cơ sở hạ tầng.

2. Đối với các khu vực không có điều kiện thuận lợi để phát triển khu dân cư (khó khăn về quỹ đất thổ cư, về nguồn nước…) thì nên quy tụ vào các xóm, làng hiện có để xóa bỏ tình trạng xen canh, xen cư, giải pháp đất canh tác. Như vậy sẽ kết hợp được việc triển khai quy hoạch các khu dân cư và cơ sở hạ tầng với việc sử dụng đất đai hợp lý trên lãnh thổ.

4.4.2.2. Lợi thế và mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật

Vùng trung du miền núi ngoài canh tác lúa còn có khả năng phát triển kinh tế vườn đồi, các trang trại nông lâm kết hợp. Vùng khí hậu mát mẻ, có danh lam thắng cảnh còn có khả năng phát triển dịch vụ du lịch… Nếu có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tốt: đường sá thông suốt, có đủ điện, nước… thì đây sẽ là một nguồn lợi lớn cho phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng trung du miền núi là:

+ Mở rộng và nâng cấp đường sá trong các làng bản truyền thống, làm thêm tuyến đường mới cho các xã mới thành lập (theo kế hoạch dồn ghép các điểm dân cư phân tán).

+ Cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống cấp điện đến tất cả các khu dân cư, đảm bảo tất cả hộ gia đình đều được dùng điện trong giai đoạn đến năm 2010.

+ Cấp nước: Trước mắt giải quyết để đại bộ phận dân số nông thôn có đủ nước sinh hoạt, giai đoạn đến năm 2010 phấn đấu 100% dân số có đủ nước sạch sinh hoạt theo tiêu chuẩn.

+ Phát triển mạng lưới thông tin liên lạc đến mọi xã. Phấn đấu đến năm 2010 tất cả các xã đều co điện thoại công cộng, số máy điện thoại gia đình đạt 5 máy/100 dân.

+ Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư.

4.4.2.3. Nội dung quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu dân cư miền núi.

a. Mạng lưới giao thông.
Quy hoạch mạng lưới đường sá cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của xã (huyện) trên cơ sở thừa kế và phát triển mạng lưới giao thông hiện có, phù hợp với nhu cầ phát triển các thế mạnh về kinh tế của từng xã.

+ Kết hợp với quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch cải tạo và phát triển các khu dân cư, để đảm bảo sự đi lại thuận tiện và nhanh chóng.

+ Tuyến đường phải phù hợp với địa hình khu vực để giảm bớt khối lượng đào đắp và số lượng cầu cống ngang đường. Mặt đường cần chú ý sử dụng vật liệu địa phương để giảm bớt chi phí xây dựng.

+ Các tuyến đường trong khu dân cư có kích thước phù hợp, đường trong khu vực sản xuất trên vùng đồi rừng thì chỉ cần có chiều rộng lưu thông tối thiểu cho một máy kéo đi lại.

b, Cấp nước sinh hoạt 
Vùng trung du miền núi có cả nguồn nước mặt (sông, suối) và nước ngầm nhưng trữ lượng ít hơn vùng đồng bằng, ngoài ra nước mưa cũng là nguồn cung cấp đáng kể cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân vùng này. Ở những vùng núi thấp hoặc gần sông suối có thể sử dụng nguồn nước mặt cho nhu cầu tưới cây và rửa chuồng trại chăn nuôi, nhu cầu nước cho sinh hoạt của nhân dân thì phần đông các hộ gia đình sử dụng nước giếng khơi, giếng khoan. Trên các vùng núi cao, do rừng bị tàn phá, nhiều nơi đã trở thành hoang trọc nên tình trạng khô hạn và khan hiếm nước đã trở nên nghiêm trọng. Giải pháp quy hoạch cấp nước cho vùng trung du miền núi là:

+ Đối với các vùng đồi núi thấp hay các dân cư dưới chân núi thì quy hoạch cấp nước bằng nguồn nước ngầm theo mô hình tập trung hay phân tán, tuỳ theo sự phân bố dân cư và sử dụng nguồn nước mặt có xử lý để bổ trợ đối với những nơi khó khai thác nước ngầm.

+ Đối với vùng núi cao, bản làng của các dân tộc thiểu số, do không có khả năng khai thác nước ngầm nên cần phải xây dựng hệ thống bể chứa nước mưa cho từng hộ hay tưng nhóm hộ trọng điểm dân cư, hoặc tạo những hốc đá thành các bể chứa lấy nước từ trong núi đá.

c, Cấp năng lượng

*Điện
Trước mắt là tăng cường mạng lưới điện quốc gia tới các điểm dân cư có quy hoạch; tăng số hộ sử dụng điện trong sinh hoạt cho khu vực thưa dân; cải tạo hệ thống cấp điện, giảm tổn thất điện năng, hạ giá bán điện cho người sử dụng; trợ giá điện sử dụng cho chống úng, chống hạn. Đòng thời nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hoặc sử dụng thủy điện nhỏ ở những nơi có điều kiện thuận lợi.

* Chất đốt
Vùng trung du miền núi trưứoc mắt có thể sử dụng củi, cành từ vườn, nhưng lâu dài vẫn là hướng tới chất đốt thương mại; dùng than, dầu hỏa hay khí gas. Cần phải thay thế chất đốt truyền thống bằng cách cải tiến bếp đun như xây dựng các bể bi-ô-ga vừa đảm bảo cho môi trường trong sạch vừa giải quyết được chất đốt cho sinh hoạt của nhân dân.

d, Thoát nước và vệ sinh môi trường 
Vệ sinh môi trường: Cần khắc phục tình trạng dùng hố xí không hợp vệ sinh của các hộ gia đình, bằng cách vận động xây dựng nhà xí hai ngăn có nắp đậy, tiến tới có thể xây dựng hố xí tự hoại nếu có đủ nước.

Về rác thải khu vực đồi núi có thể giải quyết trong khuôn viên của hộ gia đình bằng cách tập trung chôn lấp ở góc vườn hoặc đốt lấy tro sau khi đã phân loại rác.

4.4.3. Khu dân cư ven biển

4.4.3.1. Đặc điểm

Vùng đất ven biển và các cửa sông chính đổ ra biển do phù sa lắng đọng, bồi đắp, hàng năm vươn ra biển hàng trăm ha, hình thành các vùng đất mới. Vùng biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.

Nhìn chung vùng ven biển nằm trong khu vực nông – ngư nghiệp trù phú, gần các trung tâm công nghiệp, đô thị, văn hoá, khoa học kỹ thuật lớn của khu vực và cả nước; nằm ở cửa ngõ giao lưu trong nước và quốc tế; có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; có điều kiện phát triển kinh tế du lịch; có khả năng mở rộng diện tích do đất bồi ven sông, lấn biển; có khả năng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Tuy nhiên vùng ven biển cũng có một số hạn chế như nguồn đất và nước đang nhiễm phèn, nhiễm mặn ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, năng suất lao động thấp, nhiều làng xã ven biển còn nghèo.

Về mặt cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Phần lớn các xã đều có đường ô tô nhưng mới có khoảng trên 60% số hộ dùng điện; chỉ có khoảng trên 40% số hộ được dùng nước tương đối sạch; vấn đề thoát nước và vệ sinh môi trường hầu như chưa được chú ý đúng mức.

4.4.3.2. Mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng ven biển 

a. Mục tiêu chung
+ Tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH sản xuất nông – ngư nghiệp và công nghiệp.

+ Tăng cường điều kiện, khả năng phòng chống thiên tai, cải thiện đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái.

+ Cải thiện từng bước hạ tầng các điểm dân cư nông thôn, khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của sự mất cân đối và phân hóa về mức sống dân cư.

b. Một số chỉ tiêu cụ thể
+ Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, phòng chống thiên tai.

+ Nhanh chóng nâng cấp mạng lưới đường giao thông, thông suốt đến mọi làng xã.

+ Xây dựng hệ thống cảng sông, cảng biển để vận chuyển bốc dỡ hàng hóa thuận tiện.

+ Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đến tận xã, thôn.

+ Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng nâng cao điều kiện ở, phát triển kinh tế VAC, bảo vệ đất canh tác và khai thác sử dụng có hiệu quả đất bồi lắng, đất lấn biển.

4.4.3.3. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật vùng ven biển 

a. Mạng lưới giao thông 
Quy hoạch mạng lưới giao thông đảm bảo các nguyên tắc.

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của xã (huyện) trên cơ sở kế thừa và phát triển mạng lưới giao thông hiện có, phù hợp với yêu cầu phát triển phương tiện vận tải hiện tại và tương lai.

+ Kết hợp với quy hoạch mạng lưới thủy nông, quy hoạch khu sản xuất và khu dân cư, đảm bảo liên hệ trực tiếp và thuận lợi giữa các khu chức năng.

+ Các tuyến đường phải phù hợp với địa hình để giảm bớt khối lượng đào đắp và số lượng cầu cống trên đường. Mặt đường cần chú ý tận dụng vật liệu địa phương và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đường nông thôn mới.

+ Vùng cửa sông, ven biển cần chú ý khai thác giao thông thủy để vận dụng hàng hóa và hành khách.

Đường sá trong khu dân cư gồm đường trục hcính làng xã và đường ngõ xóm, cần được quy hoạch xây dựng hợp lý như trong vùng đồng bằng.

b, Cấp nước sinh hoạt 
Nguồn nước mặt và nước ngầm vùng ven biển chất lượng hạn chế, do bị nhiễm phèn và nhiễm mặn.

Giải pháp quy hoạch cấp nước trước mắt là tận dụng khai thác nước ngầm bằng các giếng mạch nông, cấp nước theo mô hình phân tán, quy mô nhỏ cho các hộ gia đình, cụm dân cư, trạm y tế, trường học… Phổ biến kỹ thuật xây dựng bể chứa nước mưa. Về lâu dài nên dùng giếng khoan hoặc nước mặt đã được xử lý và cấp bằng đường ống tới hộ gia đình.

Khuyến khích phát triển hình thức dịch vụ cung cấp nước sạch đến hộ gia đình bằng các công trình cấp nước nhỏ tại các điểm dân cư tập trung.

c. Cấp năng lượng
* Cấp điện.
Nhu cầu sử dụng điện của vùng này tương đối lớn, đặc biệt là điện sản xuất phục vụ trong các ngành đóng tàu, sửa chữa tàu biển, chế biến thủy sản…Tuy nhiên do nguồn điện còn thiếu nên đã hạn chế việc mở rộng quy mô sản xuất của một số ngành. Do đó khi tiến hành lập quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu dân cư vùng biển cần lưu ý đến việc cải thiện nâng cấp đông bộ hệ thống cung cấp điện để giảm bớt tổn thất điện năng, giảm giá thành, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

* Chất đốt.
Vùng ven biển và vùng có khả năng giải quyết chất đốt thuận lợi hơn các vùng khác, do có tiềm năng về than bùn và khí đốt tự nhiên. Giải quyết chất đốt cho dân cư ven biển trông chờ vào các nhà máy hoá lỏng khí đốt với giá bán hợp lý để khuyến khích nhân dân sử dụng.   

d. Thoát nước và vệ sinh môi trường.

* Thoát nước.
Vùng ven sông do có địa hình bằng phẳng nên nước mưa tự chảy chậm, mặt khác dải ven sông thường cấu tạo là lớp đất nhiều phù sa, bùn và sét, tính thấm nước kém, do vậy thoát nước chậm, thường gây ra ngập úng. Ngược lại đất đai ven biển thường được cấu tạo từ lớp đất cát, cát pha nên thoát nước tốt, ít bị tù đọng trên mặt đất, tuy nhiên nếu không đảm bảo vệ sinh mặt đất thì chất bẩn sẽ theo nước ngấm xuống làm ô nhiễm nước ngầm. Chính vì vậy khi quy hoạch hệ thống thoát nước cho vùng này cần hết sức chú ý đến yêu cầu thoát nước và vệ sinh môi trường, không chỉ cho từng khuôn viên hộ gia đình mà phải xem xét cả trên toàn bộ điểm dân cư.

* Thoát nước. 
Dọc các tuyến đường làng xã cần có hệ thống rãnh nước bố trí một hoặc hai bên dẫn ra các ao hồ. Hệ thống ao hồ này cần được nghiên cứu trong mối quan hệ với hệ thống tưới tiêu nông nghiệp để tạo khả năng chứa nước cao hơn, hạn chế úng ngập.

Đặc biệt các điểm dân cư tiếp cận bờ biển thì việc thoát nước cần áp dụng giải pháp luân lưu, tức là điều hòa dòng chảy bằng công trình chứa nước (tích chứa nước vào bể) và công trình thấm (làm trong sân, vườn hoặc cho thấm xuống đất).
4.4.4. Khu dân cư ven đô thị lớn

 4.4.4.1. Đặc điểm
Sự phát triển của các đô thị tác động trực tiếp đến các vùng dân cư nông thôn ven đô, khiến các vùng này có tốc độ dân số cơ học quá nhanh, tạo ra nguy cơ mất cân bằng sinh thái trong vùng. Mặt khác do điều kiện đất canh tác dần bị thu hẹp lại, dành chỗ cho sự phát triển các khu công nghiệp và khu ở mới của đô thị, khiến cho người dân phải chuyển hướng sản xuất ngành nghề và từ đó cũng thay đổi cả lối sống.

Ở những vùng ven đô có nghề truyền thống phục vụ cho xuất khẩu hoặc cho sinh hoạt của thành phố thường có thu nhập khá. Một số khác ở gần các thành phố lớn, do tác động của các “cơn sốt đất” đã dẫn đến có sự chuyển đổi đột phá trong mức sống của một số hộ gia đình có đát chuyển nhượng, tạo ra sự cách biệt khá lớn về vận chuyển và tinh thần với những hộ xung quanh.

4.4.4.2. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ven đô.

a, Đường sá trong khu dân cư.

Hệ thống đường trong khu dân cư ven đô có thể phân thành 3 loại theo mặt cắt ngang thiết kế như sau.

+ Đường trục xã: lòng đường rộng tối thiểu 6m (cho 2 làn xe), lề đường mỗi bên rộng 2m. Lưu thông đường rộng 10m. Mặt cắt ngang này sử dụng cho những tuyến đường chính nối điểm dân cư ven đô với các đường ngoại thi.

+ Đường làng: lòng đường rộng tối thiểu 5m, lề mỗi bên tối thiểu 1,5m. Lưu thông tối thiểu rộng 8m. Mặt cắt ngang này áp dụng cho những tuyến đường chính trong làng, từ đó có các ngõ dẫn vào xóm hay nhà riêng lẻ.

+ Đường ngõ xóm, làng đường tối thiểu rộng 3m, lề đường mỗi bên 1m, lưu thông đường rộng tối thiểu 5m, đảm bảo xe cơ giới vào ra dễ dàng. Mặt cắt ngang này áp dụng cho đường vào nhóm nhà và các ngõ vào từng nhà.

Kết cấu mặt đường đảm bảo chịu tải của xe tải nhẹ đi lại (khoảng trên 3 tấn); nên sử dụng loại mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ hay mặt tráng nhựa.

b, Cấp nước sinh hoạt.
- Quy hoạch cấp nước cho các khu dân cư ven đô có xu thế phát triển dần từ một xã thành một phường, cần đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của một khu dân cư đô thị tương lai.

- Để đảm bảo nhu cầu dùng nước trong tương lai, nên xác định tiêu chuẩn dùng nước tương đương tiêu chuẩn cấp nước của thị trấn do Bộ Xây dựng ban hành. 

Giải pháp tối ưu vẫn là xây dựng các nhà máy nước nhỏ phục vụ cho từng cụm 2000 – 5000 dân. Đối với những cụm lẻ, phân tán hoặc phục vụ một công trình nên dùng giếng khoan, lắp máy bơm tay hoặc bơm điện.

Mặt khác do liền kề đô thị nên các khu dân cư có thể tận dụng nguồn nước cấp của đô thị càng nhiều càng tốt. Ngoài ra để đảm bảo tiêu chuẩn dùng nước vẫn phải nâng cấp hoàn thiện các giếng nước hiện có, xây dựng các bể chứa nước.

c, Cấp năng lượng.

* Điện năng.
Hệ thống điện được thiết kế căn cứ vào quy mô dân số và yêu cầu sản xuất. Quy hoạch tuyến điện phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch giao thông và kiến trúc. Không để đường dây đi qua nơi chứa chất dễ nổ, dễ cháy.

Các trạm hạ thế cần đặt ở trung độ của các hộ dùng điện hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại cho sản xuất và sinh hoạt. Cần tận dụng lợi thế kề đô thị để phát triển lưới điện của làng, xã.
* Chất đốt.
Than tổ ong hiện là nguồn chất đốt phổ biến của vùng này. Ngoài ra còn có dầu hỏa, củi đun và một số gia đình đã sử dụng khí gas. Tương lai khi các nhà máy hoá dầu và khí hoá lỏng của nước ta đi vào sản xuất đại trà sẽ tạo ra chất đốt chủ lực cho vùng ven đô.

d, Thoát nước và vệ sinh môi trường 
Các khu dân cư ven đô thường có mật độ dân số cao hơn các vùng nông thôn khác, nên việc thoát nước dựa vào tự nhiên sẽ không thể đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. Vì thế khi quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư ven đô, cần tiến hành quy hoạch hệ thống thoát nước đồng thời với việc mở rộng và chỉnh trang đường sá. Cụ thể là:

+ Dọc theo đường làng, ngõ xóm cần xây dựng các cống thoát nước thải riêng theo kiểu ống kín, nước mưa thoát bằng mương hở hoặc mương có nắp đậy.

+ Cống chính xây theo kiểu cống ngầm, bằng bê tông cốt thép. Nước thải phải được tập trung xử lý. Nếu điều kiện chưa cho phép xây dựng hiện đại thì ít nhất cũng phải xây bể lắng, lọc sơ bộ rồi dùng ao hồ công cộng làm hồ sinh học.

Các công trình vệ sinh của hộ gia đình, khi có điều kiện cấp nước đến tận nhà phải xây dựng hố xí tự hoại kiểu đô thị.

Rác thải cần được thu gom và xử lý theo hình thức dịch vụ vệ sinh ngay từ giai đoạn trước mắt. Các làng ven đô phần lớn là chật chội do thị trương đất sôi động và giá đất lên cao, nên hầu hết các hộ dân không còn đất vườn và ao để tự xử lý rác trong khuôn viên đất ở. Mặt khác do cách sinh hoạt gắn với đô thị, mức sống nâng cao, lượng rác thải ngày càng nhiêu và cũng chứa nhiều thành phần khó tiêu huỷ. Do đó cần có quy hoạch bãi rác và khu xử lý rác giống như đô thị.
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